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Công ty TNHH ĐT&XD Hải Anh tỉnh Điện Biên  - Thuyết minh QHCT tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.
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Lý do và sự cần thiết
	- Huyện Tủa Chùa có vị trí nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Điện Biên, xã Huổi Só nằm ở phía Đông Bắc của huyện; Huyện có phía Bắc giáp huyện Sìn Hồ, Đông giáp huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu; phía Nam giáp xã Tủa Thàng, phía Đông giáp xã Tả Phín, Tả Sìn Thàng, Sín Chải có tổng diện tích tự nhiên là 6.217,12 ha. Dân số khoảng 2.512 người; Khu trung tâm Hành chính, chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội của xã; Xã Huổi Só là xã vùng sâu vùng xa, xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.
Vào thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2015 trên địa bàn huyện Tủa Chùa xảy ra các trận mưa to và rất to, kèm theo đó là các hoạt động tai biến địa chất gây hư hỏng một số công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt và cây cối hoa màu, tài sản của nhân dân. Trong đó, tại khu vực Trung tâm xã Huổi Só xuất hiện hiện tượng sụt lún gây phá hoại kết cấu các công trình, như: Trụ sở UBND, Trường Mầm non, Trường Tiểu học, Trạm Y tế, Bưu điện xã Huổi Só; sụt lún nền nhà dân, ảnh hưởng đến an toàn của một số hộ dân nằm trong khu vực sạt lở đất đe dọa đến tính mạng và tài sản của bà con trong vùng sạt lở đất.
Theo Báo cáo kết quả Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Huổi Só - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường): Do khối lượng đất đá trượt lở đang ở trạng thái không ổn định, hoạt động trượt lở, sụt lún có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi có tác nhân tác động, nhất là điều kiện mưa lớn kéo dài. Vì vậy, việc di chuyển các công trình xây dựng công cộng và toàn bộ các nhà dân ra khỏi khu vực trượt lở cần được thực hiện càng sớm càng tốt trước mùa mưa.
Thực hiện Công văn số 2953/UBND-KTN ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Huổi Só - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại; Công văn số 1478/SKHĐT-NN ngày 18/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên về việc triển khai xem xét tính khả thi về nguồn lực (kinh phí) để triển khai các bước tiếp theo (quy hoạch, phương án đầu tư, lộ trình di chuyển theo nguồn lực…). UBND huyện Tủa Chùa đã chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết xây dựng để  Di chuyển khu trung tâm hành chính xã và bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.
Xuất phát từ những lý do như trên việc Lập quy hoạch để Di chuyển Khu trung tâm Hành chính và các hộ dân trung khu vực sạt lở đất của xã Huổi Só là hết sức cần thiết hơn bao giờ hết; Vì Vậy việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Huổi Só là rất cần thiết Quy hoạch khu trung tâm bố trí các khu chức năng của trung tâm xã và đất ở cho các hộ dân nhằm triển khai các dự án ổn định cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hình thành trung tâm hành chính, chính trị đồng bộ, khang trang, tạo diện mạo mới,phù hợp với định hướng các tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Công tác lựa chọn vị trí địa điểm cho trung tâm xã của xã Huổi Só đã được lãnh đạo xã, UBND huyện Tủa Chùa tổ chức triển khai thực hiện, trên cơ sở phân tích các ưu nhược điểm của từng vị trí lựa chọn và đã đi đến thống nhất vị trí địa điểm lựa chọn đáp ứng được giai đoạn trước mắt và các tiêu chí của một trung tâm Hành chính – Chính trị xã gắn với xây dựng nông thôn mới.
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[bookmark: _Toc4878974]1). Cở sở pháp lý
Căn cứ pháp lý:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Quy hoạch số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2009;
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;
- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/2/2017 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; 
- Thông tư 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng nông thôn;
- Thông tư 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;
- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;
- Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;
- Quyết định số 172/2007/QĐ- TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lượng quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tại đến năm 2020;
- Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng chính phủ v/v Phê duyệt Đề án Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016 -2020.
- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày16/8/2016 của Thủ tướng chính phủ v/v Phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về  xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020.
- Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng v/v ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;
- Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020;
- Công văn số 2078/BXD-GĐ ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Bộ Xây dựng v/v tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị bền vững, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu;
- Quyết định số 1055/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn 2030;
- Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
-Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 -2020;
-	Căn cứ Kế hoạch số 3734/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên; Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thi hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của UBND huyện Tủa Chùa về việc điều chỉnh, phân bổ, giao bổ dự toán chi ngân sách năm 2018;
- Quyết định Số: 706/QĐ-BXD /QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016.
- Công bố số 300/CB-SXD ngày 29/3/2016 của Sở Xây dựng về Công bố tập suất đầu tư xây dựng công trình năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
- Căn cứ Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.	Comment by AutoBVT: Xem lại nagyf	Comment by AutoBVT: Xem lại ngày
- Các Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng việt nam hiện hành;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác;
Các văn bản pháp lý khác.
[bookmark: _Toc4878975]2). Bản đồ
- Các dự án đầu tư đang thực hiện trên địa bàn khu vực nghiên cứu. 
- Bản đồ địa hình VN2000 tỷ lệ: 1/25.000, 1/5.000 của vùng nghiên cứu.
- Bản đồ địa chất  VN2000 tỷ lệ: 1/5.000 của vùng nghiên cứu.
- Bản đồ QHC NTM  tỷ lệ: 1/10.000.
[bookmark: _Toc4878976]3). Tài liệu
- Niên giám thống kê của tỉnh Điện Biên.
- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về hiện trạng khu vực nghiên cứu và các số liệu, tài liệu khác có liên quan.
- Báo cáo kết Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Huổi Só - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại” (Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Điện Biên).
- Tài liệu thống kê tổng hợp .
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[bookmark: _Toc4878978]	1. Mục tiêu tổng quát:
- Di chuyển khu trung tâm Hành chính xã,Sắp xếp ổn định cho các hộ  dân ở khu vực có nguy cơ sụt lún, trượt lở thuộc khu vực trung tâm xã Huổi Só về khu vực quy hoạch xây dựng mới đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.
- Phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường sinh thái; Định hướng phát triển trung tâm xã Huổi só theo hướng hiện đại, văn minh, mang bản sắc của địa phương, gắn liền với cảnh quan thiên nhiên, tạo sức hấp dẫn cho khu vực phát triển, phát triển đồng bộ hài hòa không gian, hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
[bookmark: _Toc4878979]	2. Mục tiêu cụ thể:
- Đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn đất đai đáp ứng được việc bố trí các công trình xây dựng phục vụ cho bộ máy Đảng ủy, khối đoàn thể, HĐND-UBND xã, các phòng ban thuộc xã hoạt động đồng thời phù hợp với quy mô diện tích đất phục vụ cho trung tâm hành chính – chính trị xã và đất ở cho các hộ dân;
- Bố trí tổng mặt bằng xây dựng các công trình phục vụ cho bộ máy của xã và đất ở cho các hộ dân hoạt động đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy mô tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
- Quy hoạch Trung tâm Hành chính – Chính trị xã, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội như: Giáo dục, y tế, văn hóa....;
- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trung tâm xã như: Giao thông, cấp điện, cấp và thoát nước, xác định hướng tuyến, quy mô đầu tư;
- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý quy hoạch và lập các dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch;
- Góp phần xây dựng nông thôn mới vùng cao miền núi với lực lượng lao động mới, góp phần chuyển dịch theo cơ cấu kinh tế mới phù hợp với tiềm năng về tài nguyên, môi trường và tập quán tốt đẹp của đồng bào vùng cao miền núi.
[bookmark: _Toc4878980]	3. Nhiệm vụ
- Đánh giá thực trạng và khả năng sử dụng quỹ đất xây dựng tại trung tâm xã và đất ở choi các hộ dân thuộc diện phải di rời;
- Quy hoạch khai thác đất đai có hiệu quả, đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội trên cơ sở nghiên cứu, tính toán khoa học, cảnh quan môi trường phù hợp trong giai đoạn trước mắt cũng như tương lai sau này.
- Thiết kế không gian quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan Trung tâm Hành chính – Chính trị của Xã, hoạch định tổng mặt bằng sử dụng đất và các công trình hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch theo tiêu chí nông thôn mới;
- Tổ chức đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác như giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, VSMT;
- Xác định mốc chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.  
- Làm cơ sở pháp lý đề quản lý đất đai, quản lý xây dựng theo quy hoạch, đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư.
[bookmark: _Toc535585914][bookmark: _Toc535906998][bookmark: _Toc1024026][bookmark: _Toc4878981]	4. Tính chất và mục tiêu quy hoạch
Là khu Trung tâm hành chính mới của xã bao gồm Trụ sở xã, các cơ quan, Trường học, Trạm Y tế, các công trình công cộng, thể dục thể thao, khu dân cư ở mới và bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sụt lún, trượt lở đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

[bookmark: _Toc4878982]PHẦN THỨ II
CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN –XÃ HỘI KHU VỰC QUY HOẠCH CHI TIẾT
[bookmark: _Toc4878983]I. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG CỦA KHU ĐẤT XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc4878984]	1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên.
	a. Vị trí ranh giới khu đất quy hoạch xây dựng khu trung tâm xã
	Vị trí: Khu đất lập Quy hoạch chi tiết nằm ở Khu trung tâm xã Huổi Só có Vị trí nằm trên mỏm đồi giáp trục đường Huổi Só đi Sông Đà phía bên phải đường  (vị trí cách trung tâm xã cũ khoảng 400m về phía Đông ) có giới hạn khu đất như sau:
	+ Phía Bắc giáp với dân cư và đường giao thông;
	+ Phía Nam giáp với đồi;
	+ Phía Đông giáp với đồi;
	+ Phía Tây giáp dân cư , đường giao thông.

[bookmark: _Toc4878985]	2. Địa hình, địa mạo:
	Khu vực nghiên cứu nằm trên mỏm đồi tương đối bằng phẳng, Địa hình có cao độ dốc từ phía Nam xuống Phía Bắc, hai sườn đồi thấp dần sang Phía Đông và phía Tây; có phía Nam là dãy  núi cao, tạo môi trường cảnh quan thoáng đẹp. Địa hình có cao độ  trung bình thấp nhất là 451,0m  dcao độ cao nhất là 500,0m Trong khu vực đo vẽ có 04 hộ dân đang ở còn lại chủ yếu là đất  đất nương của nhân dân thôn Huổi Só đang canh tác.
Thực phủ tương đối đa dạng, khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất nương lẫn các cây bụi nhỏ, cỏ; Xung quanh khu vực nghiên cứu là sường dốc chủ yếu là bụi cây rậm rạp .
[bookmark: _Toc4878986]	3. Khí hậu
Khu vực mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong năm có hai mùa rõ rệt. Mùa Đông tương đối lạnh, ít mưa và sương muối vừa, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Mùa Hạ từ tháng 5 đến tháng 10 nóng ẩm, mưa nhiều. 
a) Nhiệt độ:
- Nhiệt độ trung bình năm: 26,80C
- Nhiệt độ trung bình cao nhất 28,40c
- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 38,60C
- Nhiệt độ trung bình thấp nhất 17,90C
- Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối -0,80C.
	b) Mưa: 
- Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.583mm 
- Lượng mưa ngày lớn nhất 229,3mm
- Số ngày mưa trung bình trong năm là 122 ngày
c) Gió: 
Hướng gió chủ yếu là gió Bắc Nam, Đông sang Tây gió Bắc xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, gió Đông xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 10, Tốc độ gió trung bình 0,9m/s  
Giông thường suất hiện từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm
d) Độ ẩm không khí:
-Độ ẩm trung bình năm: 83%, 
- Độ ẩm tương đối thấp nhất 56% 

e) Bốc hơi: 
Lượng bốc hơi bình quân năm từ 889,6mm, 
g) Nắng: 
Số giờ nắng trung bình cả năm: 2002 giờ.
h) Sương
Sương mù xuất hiện vào tháng 10, 11, 12, nhiều nhất là tháng 12
Sương muối cứ 2-4 năm xuất hiện một lần, 20-30 năm có một trận sương muối nặng. 
[bookmark: _Toc4878987]	4. Thủy văn
[bookmark: _Toc206762468]Khu vực quy hoạch Trung tâm xã có không có Sông suối chỉ có các khe tụ thủy về mùa mưa, nước được chảy tự nhiên về các khe tụ thủy rồi chảy vào các suối nhỏ rồi hòa vào dòng Sông Đà.
[bookmark: _Toc4878988]	5. Địa chất, địa chất công trình
5.1.Địa chất công trình: Khu vực nghiên cứu đã được UBND tỉnh Điện Biên giao cho Sở Tài nguyên và môi trường hợp đồng với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường; “Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại”, 
5.2.Báo cáo “Kết quả điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Huổi Só - huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại” và các sản phẩm kèm theo đã được hoàn thành. Báo cáo và đã được Khoanh định Khu đất xây dựng Hành chính xã và dự kiến vị trí tái định cư  Phòng Kinh tế và hạ tầng và lãnh đạo xã Huổi Só xác định vị trí và khoanh ranh giới nghiên lập quy hoạch 10 ha;

Hình 1-1: Mặt cắt cấu trúc địa chất theo các tuyến tại khu vực khu vực dự kiến di chuyển Trung tâm hành chính xã Huổi Só.


	Cột địa tầng
	Độ sâu
 (Từ - đến)
	Đặc điểm đất đá

	
	0 - 0,6m
	Lớp phủ gồm chủ yếu là sét lẫn mùn thực vật, rễ cây và ít mảnh đá.

	
	0,6 - 11,4m
	Chủ yếu là sét lẫn ít mảnh, dăm sạn và tảng đá trầm tích (cát kết, bột kết)

	
	11,4 - 19,1m
	Đá cát kết, bột kết màu tím bị nứt nẻ vỡ vụn thành các mảnh, tảng, lẫn sét

	Hình 1-2: Cột địa tầng lỗ khoan LK.HS.04


	Cột địa tầng
	Độ sâu
 (Từ - đến)
	Đặc điểm đất đá

	
	0 - 0,5m
	Lớp phủ gồm chủ yếu là sét lẫn mùn thực vật, rễ cây và ít mảnh đá.

	
	0,6 - 9,2m
	Chủ yếu là sét lẫn ít mảnh, dăm sạn và tảng đá trầm tích (cát kết, bột kết)

	
	9,2 - 19,0m
	Đá cát kết, bột kết màu tím bị nứt nẻ vỡ vụn thành các mảnh, tảng, lẫn sét

	Hình 1-3: Cột địa tầng lỗ khoan LK.HS.05


	Cột địa tầng
	Độ sâu
 (Từ - đến)
	Đặc điểm đất đá

	
	0 - 0,7m
	Lớp phủ gồm chủ yếu là sét lẫn mùn thực vật, rễ cây và ít mảnh đá.

	
	0,7 - 10,9m
	Chủ yếu là sét lẫn ít mảnh, dăm sạn và tảng đá trầm tích (cát kết, bột kết)

	
	10,9 - 16,6m
	Đá cát kết, bột kết màu tím bị nứt nẻ vỡ vụn thành các mảnh, tảng, lẫn sét

	Hình 1-4: Cột địa tầng lỗ khoan LK.HS.06


5.3. Đánh giá nguy cơ tai biến địa chất tại khu vực dự kiến di chuyển khu trung tâm hành chính xã Huổi Só.

Công ty TNHH ĐT&XD Hải Anh tỉnh Điện Biên  - Thuyết minh QHCT tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.	63

Khu vực dự kiến di chuyển Trung tâm hành chính xã thuộc phần đỉnh và sườn thoải phía đông của bề mặt san bằng sót, cao tương đối so với xung quanh nên nước mặt thoát nhanh, ít ảnh hưởng đến các tầng đất đá bên dưới. Tại đây mực nước ngầm cũng hạ thấp nên trong khoảng 40 - 50m nằm trên mực nước ngầm các tầng đất đá khá ổn định, nguy cơ sụt lún khó có thể xảy ra. 
Ven sườn núi rìa phía đông của khu vực (ngoài diện tích dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính xã) tồn tại một hang karst ngầm rộng khoảng 5 - 10m, nằm ở độ sâu 15 - 20m đến 60 - 70m. Hang karst ngầm có quy mô nhỏ, lại nằm cao hơn mực nước ngầm nên nếu có biện pháp khống chế nước mặt không cho chảy vào hang thì kết cấu trong hang vẫn ổn định, sẽ không xảy ra sụt lún. Mặt khác, hang karst này chỉ nằm ven rìa của khu vực nên không ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình. 
- Trong khi đó, như đã đánh giá, khu vực dự kiến di chuyển Trung tâm hành chính xã thuộc phần đỉnh và sườn thoải của bề mặt san bằng sót nên quá trình cân bằng trọng lực không diễn ra hoặc diễn ra rất yếu. Nước mặt thoát nhanh, mực nước ngầm thấp (nằm sâu 40 - 50m so với địa hình hiện tại, vào mùa mưa), không ảnh hưởng tới các tầng đất đá giàu khoáng vật sét. Tầng đất đá phía trên là sản phẩm phong hóa tại chỗ của các đá trầm tích lục nguyên, nghèo khoáng vật montmorilonit nên nếu bị bão hòa nước cũng bị trương nở không đáng kể, vì vậy kết cấu khá ổn định. Với những yếu tố tự nhiên như vậy cho thấy, khu vực dự kiến di chuyển Trung tâm hành chính xã không có nguy cơ xảy ra các tai biến địa chất lớn như sụt lún, trượt lở, mà chỉ có thể xảy ra các hoạt động xói lở sườn. Hang ngầm karst nằm ở rìa diện tích dự kiến xây dựng (cách 15 - 25m) có kích thước nhỏ, lại nằm cao hơn mực nước ngầm nên không ảnh hưởng đến các công trình trong diện tích dự kiến xây dựng.  
Trên cơ sở phân tích các điều kiện tự nhiên về cấu trúc địa chất, địa hình - địa mạo và thủy văn trong mối liên quan với các nguy cơ tai biến địa chất, chúng tôi đã khoanh định một diện tích rộng 2,2ha (hình 15; bảng 10) không có biểu hiện nguy cơ tai biến địa chất như các hoạt động sụt lún, trượt lở để có thể.


Hình 1-5: Vị trí dự kiến di chuyển Trung tâm hành chính xã Huổi Só

-Xây dựng khu Trung tâm hành chính xã mới (Khu vực Trung tâm hành chính xã hiện nay rộng khoảng 1,32ha). Để đảm bảo an toàn đối với sự ảnh hưởng của hang karst ngầm, chúng tôi đã lựa chọn diện tích này cách vị trí phân bố của hang karst khoảng từ 15m đến 25m. Khu vực mới này có độ cao tuyệt đối tương đương độ cao tuyệt đối ở khu vực Trung tâm hành chính xã hiện nay, nên có thể sử dụng nguồn nước hiện nay phục vụ cho sinh hoạt tại khu vực mới một cách thuận tiện.
Bảng 1: Tọa độ các điểm góc khu vực dự kiến di chuyển                                          Trung tâm hành chính xã Huổi Só
	Số hiệu điểm
	Tọa độ
(Hệ VN2000, kinh tuyến trục 103o, múi chiếu 3o)

	
	X (m)
	Y (m)

	1
	544.775
	2.438.357

	2
	544.860
	2.438.383

	3
	544.912
	2.438.277

	4
	544.929
	2.438.160

	5
	544.848
	2.438.140


Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, có thể di chuyển 18 hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng sụt lún, trượt lở đến khu vực đỉnh và sườn thoải của đỉnh cao 475,7m thuộc Thôn 1, nằm cách vị trí dự kiến di chuyển khu vực Trung tâm hành chính xã khoảng 100m về bắc - tây bắc; diện tích khoảng 2,3 - 2,5 ha. Đối diện với vị trí nêu trên về phía tây qua đường liên xã, cách đường khoảng 100m cũng thuộc Thôn 1 có một số vị trí ở các sườn núi thoải có thể di chuyển các hộ dân đến sinh sống. 
[bookmark: _Toc206762469][bookmark: _Toc4878989]	6. Địa chấn
	Địa bàn tỉnh bị chia cắt rất mạnh bởi nhiều đơn vị kiến tạo tương ứng với các đới đứt gãy của vỏ trái đất. Đó là các đới phát sinh động đất mạnh, độ sâu chấn động lớn (h = 10  30 km) gây chấn động cấp 6  9.
[bookmark: _Toc206762470][bookmark: _Toc4878990]	7. Cảnh quan thiên nhiên
	Là vùng cảnh quan độc đáo, đặc sắc với dải đồi núi thung lũng của Sông Đà với các dãy núi bao quanh bao quanh khu đất trở thành bán đảo tựa lưng vào núi, địa hình khu đất tương đối bằng phẳng, hướng dốc chính từ Nam xuống Bắc, đ
[bookmark: _Toc4878991]	8. Hiện trạng xã hội:
trong ranh giới khu đất nghiên cứu hiện nay có 04 hộ gia đình nhà sàn làm bằng gỗ đang sinh sống dọc tuyến đường Huổi Só - Sông Đà,  khu đất là chủ yếu là đất nương  canh tác của dân, cư dân ở đây chủ yếu làm nông nghiệp.
Lao động chủ yếu là nông nghiệp, trồng lúa nương, hoa màu và chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ, hộ gia đình; 
Trụ sở xã Huổi Só (cũ) hiện nằm trong khu vực sụt lún sạt lở đất. Chính vì vậy việc lập quy hoạch trung tâm hành chính – chính trị xã mới là rất cần thiết và cấp bách để di chuyển trụ sở làm việc của xã và các hộ dân trong vùng nguy cơ sụt lún, sạt lở đất đến nơi ở mới.
[bookmark: _Toc4878992]	9. Hiện trạng  Sử dụng đất:
Khu đất quy hoạch Trung tâm  Xã hiện tại chủ yếu là các loại đất như sau:
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Khối lượng
	Tỷ lệ    (%)
	Ghi chú

	1
	Đất giao thông
	m2
	1.602,70
	1,57%
	 

	2
	Đất ở dân cư
	m2
	19.355,60
	18,92%
	 

	3
	Đất trồng lúa nương
	m2
	49.356,10
	48,25%
	 

	4
	Đất chưa sử dụng
	m2
	13.933,40
	13,62%
	 

	5
	Đất trường học
	m2
	3.128,30
	3,06%
	 

	6
	Đất ngĩa địa
	m2
	7.904,40
	7,73%
	 

	7
	Đất cây hàng năm còn lại
	m2
	7.008,70
	6,85%
	 

	 
	Tổng cộng
	đồng
	 102.289,20 
	100,00%
	 


[bookmark: _Toc4878993]	10. Kiến trúc
Các công trình kiến trúc Trung tâm Xã định hướng chủ yếu là nhà cấp IV, 01 tầng; 
[bookmark: _Toc4878994]	11. Hạ tầng kỹ thuật
	11.1 Giao thông
Trung tâm xã đi Sông Đà đang là đường đá dăm láng nhựa Bn = 5m, Bm=3,5m, tương lai nếu được đầu tư nâng cấp cho xe vận tải lớn sẽ trở thành đường chính của xã – và là tuyến giao thôn huyết mạch từ trung tâm xã đi huyện Tủa Chùa và đi Sông Đà tuyến đường Thủy đi Lai Chau và đi Sơn La.
	11.2. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 
	- San nền: Khu vực quy hoạch có cao trình tự nhiên hơn xung quang hướng dốc từ sang Tây và sang Đông, và từ Nam xuống Bắc định hướng san nền cục bộ là chính.
- Thoát nước mặt: Hiện tại ở khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước, nước mưa được thoát theo địa hình tự nhiên ra suối.
	11.3. Cấp điện
Khu vực nghiên cứu đã có điện lưới quốc gia lấy từ đường dây 22KV nối từ  huyện Tủa Chùa vào trạm hạ thế 22/0,4KV khu vực xã để sử dụng;
Tại khu vực có tuyến điện 0,4kv cột bê tông chữ A vào bản, từ tuyến 0,4kv về các hộ gia đình.


	
	


Điều tra khảo sát tháng 12 năm 2018

	11.4. Cấp nước
	
	


Hệ thống cấp nước sạch chưa được đầu tư; Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu dùng nước khe suối nguồn nước tự chảy.
Điều tra khảo sát tháng 12 năm 2018
	11.5. Thoát nước bẩn và VSMT
- Quy chuẩn Việt Nam số 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng;
Toàn bộ khu vực chưa có công trình thoát nước, nước tự nhiên theo các khe tụ thủy tự nhiên chủy về  suối rồi đổ hòa nhập vào dòng Sông Đà. Dân cư làng bản xung quanh khu vực nghiên cứu vẫn dùng xí thùng. Rác sinh hoạt tự hủy làm phân bón ở các vườn gia đình là chính. 
* Đánh gía chung: 
	Nhìn chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội còn thấp, song tiềm năng, địa thế và điều kiện tự nhiên, xã hội để phát triển lại rất thuận lợi. Khu vực có diện tích > 10 ha cho phép xây dựng một trung tâm xã miền núi  theo tiêu chí nông thôn mới là thuận lợi.
	Đất đai cao ráo không ngập lụt. Khí hậu tốt, môi trường không khí trong lành. Hiện trạng công trình kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật ít nên việc giải phóng mặt bằng thuận lợi cho việc triển khai và thực hiện quy hoạch và xây dựng.





[bookmark: _Toc4878995]PHẦN THỨ III
[bookmark: _Toc532813024]CÁC TIỀN ĐỀ VÀ  ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH 
[bookmark: _Toc4878996]	I. CHỨC NĂNG, QUY MÔ, RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH
[bookmark: _Toc4878997]	1.Chức năng :
1.1- Là nơi bố trí các công trình xây dựng trụ sở làm việc của khu Hành chính – Chính trị của bộ máy Đảng ủy, Mặt trận tổ Quốc, HĐND-UBND, khối đoàn thể ,các phòng ban thuộc xã và các hộ dân. 
	1.2- Phù hợp với quy mô diện tích đất phục vụ cho một trung tâm hành Chính – Chính trị của một xã theo tiêu chí nông thôn mới.
[bookmark: _Toc4878998]	2. Quy mô Ranh giới nghiên cứu quy hoạch:
- Dân số sức chứa của khu vực QH: 600 người
- Quy mô ranh giới:
+ Ranh giới khảo sát nghiên cứu lập quy hoạch > 10,2 ha.
+ Ranh giới thiết kế quy hoạch: 10 ha
Quy mô : Đáp ứng cho hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của xã.
[bookmark: _Toc4878999]	II. CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH:
[bookmark: _Toc4879000]	1. Các chỉ tiêu chính của đồ án
a) Các chỉ tiêu chính của đồ án đối với đồ án  quy hoạch chi tiết khu trung tâm Hành chính – Chính trị xã, điểm dân cư nông thôn mới
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	CHỈ TIÊU

	I
	Đất xây dựng
	M2/người
	≥ 37

	1
	Đất ở
	M2/người
	≥ 25

	2
	Đất CTCC - TMDV
	M2/người
	≥ 5

	3
	Đất CX - TDTT
	M2/người
	≥ 2

	4
	Đất giao thông và HTKT
	M2/người
	≥ 5

	II
	Hạ tầng xã hội
	
	

	1
	Trụ sở xã
	M2
	≥ 1000

	2
	Công trình văn hóa – thể thao
	
	

	2.1
	Trung tâm văn hóa xã
	M2
	≥ 2000

	2.2
	Phòng truyền thống, triển lãm trưng bày lịch sử và thành tích chiến đấu, sản xuất của địa phương.
	M2
	≥ 200

	2.3
	Cụm các công trình thể thao 
	M2
	≥ 4000

	2.4
	Thư viện (trong NVH xã)
	15Chỗ
	≥ 200

	3
	Giáo dục
	
	

	
	Nhà trẻ, mẫu giáo

	Chỗ/1000 người
	50

	
	
	M2/1 cháu
	≥ 12

	
	
	Quy mô trường:
Nhóm, lớp
	3 - 15

	4
	Trạm y tế xã
	
	

	4.1
	Diện tích đất
	M2
	≥ 500

	4.2
	Có vườn thuốc (nếu có)
	M2
	≥ 1000

	5
	
Chợ trung tâm xã
	M2/công trình
	≥ 3000

	
	
	Diện tích đất xây dựng: 3m2/điểm kinh doanh
	< 200

	6
	Bưu điện
	M2/công trình
	≥ 150

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	1
	Giao thông
	% diện tích đất xây dựng trung tâm
	20 – 27

	2
	Cấp nước sinh hoạt
	Lít/người/ngày 
	≥ 80

	3
	Cấp điện sinh hoạt
	KWh/người/năm
	≥ 200

	4
	Thoát nước
	≥ 80% lượng nước cấp



[bookmark: _Toc4879001]	III. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH:
[bookmark: _Toc4879002]	1. Quy hoạch không gian.
	Trên cơ sở vị trí địa điểm đã được lựa chọn định hướng phân khu chức năng cho một Trung tâm hành chính- Chính trị của một xã Nông thôn  nằm tại khu đồi bản thôn 1  của xã Huổi Só. như vậy khu vực quy hoạch bố trí  trụ sở xã nằm về bên phải trục đường Huổi Só đi Sông Đà. Để phù hợp với định hướng mạng lưới giao thông chính của quy hoạch chung thì trong mạng lưới giao thông của quy hoạch trung tâm xã cần phải có định hướng trục giao thông chính trong khu hành chính  để gắn kết giao thông từ trục chính đường Huổi Só đi Sông Đà vào Trung tâm hành chính chính trị . Trục giao thông này sẽ là trục chính cho các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật triển khai sau này.
	 Quy hoạch và thiết kế công trình xây dựng cho khu trung tâm phải định hướng trong quy hoạch bố trí có định hướng lâu dài sẽ bố các công trình sau này, định hướng sử dụng đất gắn với các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới đã và đang triển khai. Vì vậy trong tổng mặt bằng quy hoạch bố trí xây dựng các công trình trú trọng về quy mô mật độ xây dựng, tầng cao và cos san nền, khoảng cách các công trình, diện tích sử dụng phù hợp.
	Phương án quy hoạch không gian: Khu trụ sở được quy hoạch trục đường chính:(  điểm đầu tuyến giao với đường Huổi Só đi Sông Đà; điểm cuối cuối  khu đất thể dục thể thao của xã đoạn qua trung tâm xã quy hoạch có (Bn= 11,5m, Bm=5,5m, Bvh=3,0m x 2=6m); hai bên vỉa hè lát gạch Blốc  tạo không gian cảnh quan  cây xanh hài hòa đường vào các khu chức năng khu giáo dục, y tế và nhà văn hóa xã ….vv;
	  Trục đường trước cửa  trụ sở UBND xã thiết kế 02 làn đường  có rải phân cách giữa 02 bên vỉa hè lát gạch Blốc  tạo không gian cảnh quan  cây xanh hài ḥa tạo điểm nhấn được quy hoạch (Bn= 16m, Bm=3,5m x2 =6,0m, Rpc=3,0m) vào các khu chức năng khu giáo dục, nhà văn hóa xã ….vv
[bookmark: _Toc4879003]	2.  Quy hoạch sử dụng đất.
+ Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là 10,2 ha.
+ Ranh giới lập quy hoạch là 10,0 ha.
[bookmark: _Toc208191874][bookmark: _Toc222070296]	2.1.Cơ cấu sử dụng đất
Tạo trục đường chính nối từ đường hiện trạng vào  khu đất quy hoạch đã được chọn trước theo kết quả khảo sát địa chất của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trườngsau đó bố trí phân lô liên hệ với khu đất với các lô liền kề trong toàn khu. Khu đất có độ dốc ngang lớn được san tạo mặt bằng giật cấp dựa theo điều kiện địa hình tạo thành các cấp khác nhau để bố trí các lô phân khu chức năng cho phù hợp hạn chế đào đắp lớn, ảnh hưởng ít đến cảnh quan thiên nhiên khu vực.
	2.2. Bảng cơ cấu sử dụng đất phương án chọn:

	Bảng cân bằng sử dụng đất

	STT
	Chức năng sử dụng đất
	Đơn vị
	Diện tích 
	Tỷ lệ %
	Ghi chú

	A
	Đất trong dân dụng
	M2
	     53.568 
	53,57
	 

	1
	Đất ở
	m2
	     24.512 
	24,51
	 

	2
	Đất công trình công cộng
	m2
	       7.667 
	7,67
	 

	3
	Đất công viên cây xanh đô thị
	m2
	     16.611 
	16,61
	 

	4
	Đất giáo dục
	m2
	       4.778 
	4,78
	 

	B
	Đất ngoài dân dụng
	M2
	     30.538 
	30,54
	 

	1
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	
	          780 
	0,78
	 

	2
	Đất giao thông
	m2
	     14.028 
	14,03
	 

	3
	Đất hành chính
	m2
	       6.136 
	6,14
	 

	4
	Đất sản xuất kinh doanh
	m2
	       9.594 
	9,59
	 

	C
	Đất khác
	M2
	     15.894 
	15,89
	 

	 
	Tổng cộng
	M2
	   100.000 
	100
	 



	Bảng thống kê chi tiết sử dụng đất

	STT
	Chức năng sử dụng đất
	Kí hiệu
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ  (%)
	Mđxd (%)
	Tầng cao TB(tầng)
	Hssd  (lần)

	A
	Đất trong dân dụng
	 
	    53.568 
	53,57
	 
	 
	 

	1
	Đất ở
	 
	    24.512 
	24,5
	 
	 
	 

	 
	Đất ở liền kề
	 
	    3.202 
	3,20
	 
	 
	 

	
	
	OLK-01
	800
	-
	80
	2
	1,6

	
	
	OLK-02
	2.402
	
	
	
	

	
	Đất ở hỗn hợp
	
	7.736
	7,74
	
	
	

	
	
	OHH-01
	6.131
	-
	80
	3
	2,4

	
	
	OHH-02
	699
	-
	80
	3
	2,4

	
	
	OHH-03
	906
	-
	80
	3
	2,4

	
	Đất ở nông thôn
	
	1.304
	1,30
	
	
	

	
	
	ONT
	1.304
	-
	70
	2
	1,4

	
	Đất ở tái định cư
	OTDC
	12.270
	12,27
	50
	2
	1

	2
	Đất công trình công cộng
	
	7.667
	7,67
	
	
	

	
	Y tế
	
	3.561
	3,56
	
	
	

	
	
	Y TE
	3.561
	
	30
	2
	0,6

	
	Bến xe
	BX
	962
	
	-
	-
	-

	
	Chợ
	TM
	3.144
	
	30
	2
	0,6

	3
	Đất công viên cây xanh đô thị
	
	16.611
	16,61
	
	
	

	
	
	CXVH-01
	5.826
	-
	5
	1
	0,05

	
	
	CXVH-02
	301
	-
	5
	1
	0,05

	
	
	CXVH-03
	439
	-
	5
	1
	0,06

	
	
	CXVH-04
	314
	-
	5
	1
	0,07

	
	
	CXVH-05
	1.313
	-
	5
	1
	0,08

	
	
	CXVH-06
	266
	-
	5
	1
	0,08

	
	
	CX-CL
	1.055
	-
	-
	-
	-

	
	
	TDTT
	7.097
	-
	30
	2
	0,6

	4
	Đất giáo dục
	
	4.778
	4,78
	
	
	

	
	
	GD-01
	2.362
	-
	40
	2
	0,8

	
	
	GD-02
	2.416
	-
	40
	2
	0,8

	B
	Đất ngoài dân dụng
	
	30.538
	30,54
	
	
	

	1
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	
	780
	0,78
	
	
	

	
	
	HTKT-01
	405
	-
	-
	-
	-

	
	
	HTKT-02
	375
	-
	-
	-
	-

	2
	Đất giao thông
	
	14.028
	14,0
	
	
	

	3
	Đất hành chính
	
	6.136
	6,14
	
	
	

	
	
	HC-01
	3.475
	-
	40
	3
	1,2

	
	
	HC-02
	641
	-
	40
	3
	1,2

	
	
	HC-03
	640
	
	40
	3
	1,2

	
	
	HC-04
	642
	
	40
	3
	1,2

	
	
	HC-05
	738
	
	40
	3
	1,2

	4
	Đất sản xuất kinh doanh
	KDDV
	9.594
	9,59
	50
	3
	1,5

	C
	Đất khác
	
	15.894
	15,89
	
	
	

	1
	Đất thí nghiệm, vườn ươm cây nông nghiệp
	TN
	9.440
	9,44
	-
	-
	-

	2
	Đất dự trữ phát triển
	
	6.454
	
	
	
	

	
	
	DTPT-01
	1.085
	
	
	
	

	
	
	DTPT-02
	3.219
	
	
	
	

	
	
	DTPT-03
	2.150
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	100.000
	100
	
	
	



	BẢNG TỔNG HỢP CHIA LÔ

	STT
	KÝ HIỆU 
	HẠNG MỤC
	Số lượng
	Kích thước (BXL)
	 
	 DIỆN TÍCH 

	 
	 
	 
	nhà
	 B rộng (m) 
	 L dài TB (m) 
	  (m2) 

	I. LÔ ĐẤT Ở HỖN HỢP  01
	 
	 
	 
	 

	1
	LO1:01
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	19,6
	137

	2
	LO1:02
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	19,8
	158

	3
	LO1:03
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	9,6
	20
	176

	4
	LO1:04
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	14,6
	20
	198

	5
	LO1:05
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	20
	160

	6
	LO1:06
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	20
	160

	7
	LO1:07
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	20
	160

	8
	LO1:08
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	20
	160

	9
	LO1:09
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	20
	160

	10
	LO1:10
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	20
	160

	11
	LO1:11
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	20
	160

	12
	LO1:12
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	9,1
	20
	165

	13
	LO1:13
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	9,2
	22
	156

	14
	LO1:14
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,1
	22
	190

	15
	LO1:15
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8
	25
	200

	16
	LO1:16
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	25
	200

	17
	LO1:17
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	25
	200

	18
	LO1:18
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	25
	200

	19
	LO1:19
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	25
	200

	20
	LO1:20
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	25
	200

	21
	LO1:21
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	25
	200

	22
	LO1:22
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	25
	200

	23
	LO1:23
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	25
	200

	24
	LO1:24
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	25
	200

	25
	LO1:25
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	25
	200

	26
	LO1:26
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	25
	200

	27
	LO1:27
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	21,5
	178

	28
	LO1:28
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	8,0
	25
	194

	29
	LO1:29
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	17,3
	15
	221

	30
	LO1:30
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	16,6
	13
	217

	31
	LO1:31
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	15,0
	13
	222

	32
	LO1:32
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	13,4
	16,9
	218

	II. LÔ ĐẤT Ở HỖN HỢP  02
	 
	 
	 
	 

	1
	LO2:01
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	15
	112,5

	2
	LO2:02
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	15
	112,5

	3
	LO2:03
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	15
	112,5

	4
	LO2:04
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	15
	112,5

	5
	LO2:05
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	15
	112,5

	6
	LO2:06
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,1
	15
	137

	III. LÔ ĐẤT Ở HỖN HỢP  03
	 
	 
	 
	 

	1
	LO3:01
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	15
	108

	2
	LO3:02
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	20
	112,5

	3
	LO3:03
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	20
	112,5

	4
	LO3:04
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	20
	112,5

	5
	LO3:05
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	20
	112,5

	6
	LO3:06
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	20
	112,5

	7
	LO3:07
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	20
	112,5

	8
	LO3:08
	Đất ở Hỗn hợp 
	1
	7,5
	20
	124

	IV. LÔ ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ
	 
	 
	 
	 

	1
	LO4:01
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	10,3
	24
	326

	2
	LO4:02
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	11,4
	24
	351

	3
	LO4:03
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	11,4
	24
	355

	4
	LO4:04
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	318

	5
	LO4:05
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	311

	6
	LO4:06
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	306

	7
	LO4:07
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	306

	8
	LO4:08
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	309

	9
	LO4:09
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	19
	24
	309

	10
	LO4:10
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	15,4
	24
	305

	11
	LO4:11
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13,1
	24
	294

	12
	LO4:12
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13,3
	24
	305

	13
	LO4:13
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	312

	14
	LO4:14
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	312

	15
	LO4:15
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	311

	16
	LO4:16
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	312

	17
	LO4:17
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	311

	18
	LO4:18
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	311

	19
	LO4:19
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	311

	20
	LO4:20
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	13
	24
	311

	21
	LO4:21
	Đất ở Tái Định Cư
	1
	14
	24
	311

	V. LÔ ĐẤT Ở LIỀN KỀ 01
	 
	 
	 
	 

	1
	LO5:01
	Đất Ở Liền Kề
	1
	10
	20
	200

	2
	LO5:02
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	3
	LO5:03
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	4
	LO5:04
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	5
	LO5:05
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	VI. LÔ ĐẤT Ở LIỀN KỀ 02
	 
	 
	 
	 

	1
	LO5:06
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	2
	LO5:07
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	3
	LO5:08
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	4
	LO5:09
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	5
	LO5:10
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	6
	LO5:11
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	7
	LO5:12
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	8
	LO5:13
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	9
	LO5:14
	Đất Ở Liền Kề
	1
	10
	20
	163

	10
	LO5:15
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	11
	LO5:16
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	12
	LO5:17
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	13
	LO5:18
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	14
	LO5:19
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	15
	LO5:20
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	16
	LO5:21
	Đất Ở Liền Kề
	1
	7,5
	20
	150

	17
	LO5:22
	Đất Ở Liền Kề
	1
	8,6
	20
	126

	TỔNG
	 
	 
	89
	 
	 
	         17.494 



[bookmark: _Toc1024030]2.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được:
	Bảng tổng hợp các chỉ tiêu quy hoạch

	stt
	Chỉ tiêu
	Đợn vị
	Nhiệm vụ
	QH đạt được

	I
	Đất xây dựng
	M²/ ng
	≥37
	

	1
	Đất ở
	M²/ ng
	≥25
	40,9

	2
	Đất CTCC-TMDV
	M²/ ng
	≥5
	12,8

	3
	Đất cây xanh- TDTT
	M²/ ng
	≥2
	27,8

	4
	Đất giao thông - HTKT
	M²/ ng
	≥5
	24,68

	II
	Hạ tầng xã hội
	
	
	

	1
	Trụ sở xã
	M²
	≥1000
	3475

	2
	Công trình văn hóa- thể thao
	
	
	

	2.1
	Trung tâm văn hóa xã
	M²
	≥2000
	3927

	2.2
	Thư viện trong NVH
	Chỗ 
	≥200
	300

	3
	Giáo dục
	Chỗ/1000ng
	50
	150

	
	
	M²/ cháu
	≥12
	26,2

	
	
	Quy mô trường: nhóm, lớp
	3-5
	3

	4
	Trạm y tế xã 
	M²
	≥1000
	3561

	5
	Chợ trung tâm xã 
	M²/công trình
	
	[bookmark: _GoBack]3144

	6
	Bưu điện
	M²/công trình
	≥150
	640

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	M²/công trình
	≥3000
	3144

	
	Đất giao thông
	% diện tích đất xây dựng
	22-27
	22,1

	
	Cấp nước sinh hoạt
	Lit/ng/ngàyđ
	≥80
	80



2.4. Nội dung thiết kế khu trung tâm:
a). Công trình điểm nhấn:
- Xác định công trình điểm nhấn: Là các công trình GD-01; GD-02, HC, TDTT, OHH (đất ở kết hợp thương mại dịch vụ), Trường học Mầm non, tiểu học, Truh sở cơ quan, và Nhà văn hóa. Công trình điểm nhấn được thiết kế mở, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và các hoạt động văn hóa, giáo dục và thương mại dịch vụ vui chơi giải trí.
- Trục cảnh quan chính: Bao gồm các trục đường:
+ Đường 16 m từ Nút giao D8 đến D8B.
+ Đường 11,5m từ Nút giao Ngã ba D01 đến D11.
b). Chiều cao xây dựng công trình:
Quy định chi tiết về chiều cao được xác định trong bản đồ chỉ giới đường đỏ, khoảng lùi xây dựng, chiều cao xây dựng. 
Chiều cao xây dựng công trình:
- Công trình nhà Hành chính lô đất HC-01; HC02, HC03, HC04, HC05;
  + Số tầng: 03 tầng.
  + Mật độ xây dựng ≤40 %.
  + Chiều cao công trình: 11,45m.
- Công trình nhà trạm y tế xã lô đất YTE:
+ Số tầng: 02 tầng.
  + Mật độ xây dựng ≤30 %.
+ Chiều cao công trình: 8,1m.
- Công trình trường học (MN –GD-01,TH-GD-02):
+ Số tầng: 02 tầng.
  + Mật độ xây dựng ≤40 %.
+ Chiều cao công trình: 8,1m.
- Công trình nhà văn hóa ở lô đất TDTT:
+ Số tầng: 02 tầng.
  + Mật độ xây dựng ≤30 %.
+ Chiều cao công trình: 10,6m.
- Công trình nhà ở hỗn hợp ở lô đất OHH01; OHH02, OHH03:
  + Số tầng: 03 tầng.
  + Mật độ xây dựng ≤80 %.
  + Chiều cao công trình: 11,45m.
- Công trình nhà ở liền kề lô đất OLK:
  + Số tầng: 02 tầng.
+ Mật độ xây dựng ≤80 %.
  + Chiều cao công trình: 8,7m.
- Công trình nhà ở tái định cư lô đất TĐC:
  + Số tầng: 02 tầng.
+ Mật độ xây dựng ≤50%.
  + Chiều cao công trình: 8,6m.
- Công trình nhà ở lô đất ONT-01,ONT-02:
  + Số tầng: 02 tầng.
+ Mật độ xây dựng ≤70%;
  + Chiều cao công trình: 8,6m.
- Công trình thương mại dịch vụ, chợ lô đất TM:
+ Số tầng: 02 tầng.
+ Mật độ xây dựng ≤30%;
        + Chiều cao công trình: 10,6m.
- Công trình dịch vụ thương mại lô đất KDDV:
+ Số tầng: 03 tầng.
+ Mật độ xây dựng ≤50%;
        + Chiều cao công trình: 11,45m.
c). Xác định khoảng lùi công trình, diện tích xây dựng và mật độ xây dựng:
[bookmark: _Toc529262506]- Khoảng lùi, diện tích xây dựng và mật độ xây dựng của công trình tuân thủ các chỉ tiêu tối thiểu đã được quy định theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến. Trong khu vực quy hoạch đề xuất khoảng lùi tối thiểu cho tuyến phố.
[bookmark: _Toc529262507]- Chi tiết về các chỉ tiêu, bao gồm: khoảng lùi trước, khoảng lùi sau, khoảng lùi bên hông (phải, trái), diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, kích thước mặt tiền của từng lô đất được xác định cụ thể trong Bản đồ quy hoạch chia lô kèm theo.
d). Xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:
Hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp tân cổ điển phù hợp với truyền thống của đồng bào, sinh thái, đảm bảo tính đồng nhất, đồng bộ giữa các công trình theo từng lô phố, ô phố, tuyến phố. Đồng thời kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan cây xanh đường phố, chiếu sáng đô thị.
Chi tiết về hình khối, màu sắc, vật liệu, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc được thể hiện cụ thể trong thuyết minh và hồ sơ bản vẽ kèm theo.
e) Hệ thống cây xanh và sân thể thao:
* Hệ thống cây xanh:
Hệ thống cây xanh đường phố, cây xanh trong công viên và vườn hoa thực hiện theo kiến trúc cảnh quan công viên, vườn hoa của thiết kế đô thị miền núi cây chủ yếu trồng các loại cây như cây đào mốc và cây ban, cây bơ và xen lẫn cây bưởi mùa  xuân thêm hương sắc;
* Sân thể thao:
Sân vận động mi ni hình thành quảng trường tạo khoảng không gian trước các công trình Nhà văn hóa xã, nhà truyền thống trưng bày truyền thống cách mạng, các kỳ đại hội lãnh đạo của xã qua các thời kỳ, các cá nhân điển hình tiên tiến các anh hùng liệt sỹ...vv. thư viện phòng đọc sách sách, báo Tại đây xung quanh bố trí các loại cây thân cao, tán rộng và các công trình tiện ích đô thị như ghế ngồi, thùng rác, hệ thống biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng...kết hợp với bồn hoa tiểu cảnh, cửa tạo khung cảnh sôi động và tấp nập cho khu vực.
[bookmark: _Toc4879004]	3.Công tác hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng :
Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bản giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 như  sau;
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 15 /11/2014 của UBND tỉnh Điện Biên V.v ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về tài sản (Nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) trên đất  khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 08 /01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên, Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng  trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019.
Trong khu vực quy hoạch được lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban của huyện Tủa Chùa và xã Huổi Só đã sớm có kế hoạch, phương án  lựa chọn vị trí địa điểm do vậy được nhân dân sở tại nhiệt tình hưởng ứng và chấp hành do vậy trong khu vực là đất nương trồng hoa màu của nhân dân, nhà cửa vật kiến trúc trên đất ít nên rất thuận lợi cho việc hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng.
Khái toán kinh hỗ trợ đền bù GPMB đất, Nhà ở, vật kiến trúc trên đất: 
	CÔNG TÁC HỖ TRỢ ĐỀN BÙ GPMB

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Đơn giá (1.000đ)
	Hệ số ĐC
	Đơn giá ĐC
(1.000đ)
	Khối lượng
	Thàng tiền (1.000đ)

	I
	Hỗ trợ đền bù về đất 
	 
	 
	 
	 
	 
	  2.459.025,60   

	1
	Đất ở dân cư
	m2
	30,00
	1,40
	42,00
	19.355,60
	      812.935,20   

	2
	Đất trồng lúa nương
	m2
	20,00
	1,20
	24,00
	49.356,10
	   1.184.546,40   

	3
	Đất bằng trồn cây hàng năm khác
	m2
	16,00
	1,00
	16,00
	13.933,40
	222.934,40

	4
	Đất trường học
	m2
	0,00
	1,00
	0,00
	3.128,30
	0,00

	5
	Đất nghĩa địa
	m2
	16,00
	1,00
	16,00
	7.904,40
	126.470

	6
	Đất cây hàng năm còn lại
	m2
	16,00
	1,00
	16,00
	7.008,70
	112.139

	II
	Hỗ trợ đền bù về Nhà ở
	 
	 
	1
	0
	 
	421.824

	1
	Nhà sàn cột kê
	đ/m2 sàn xd
	1757,6
	1
	1757,6
	240
	421.824

	III
	Hỗ trợ đền bù di chuyển Mồ Mả
	 
	 
	 
	0
	 
	18.000

	 
	Di chuyển Mộ
	Mộ
	2000
	1
	2000
	9
	18.000

	IV
	Hỗ trợ đền bù về di chuyển Cột điện
	 
	 
	 
	0
	 
	400.000

	 
	Di chuyển Đường điện TT
	cột
	100000
	1
	100000
	4
	400.000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	        3.298.849   

	(Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm chín tám  triệu tám trăm bốn chín nghìn đồng).



[bookmark: _Toc4879005]	4. Quy hoạch hạ tầng xã hội.
4.1. Công trình kiến trúc:Các công trình xây dựng cho khu trụ sở phải đảm bảo phù hợp về tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế và định hướng nhu cầu phát triển cho các công trình chính sau này xây dựng và đồng thời phải đáp ứng được cho nhu cầu tối thiểu công năng sử dụng các phòng ban của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã làm việc và khu ở công vụ cho cán bộ ở các bản xa trung tâm xã ở và làm việc.
	4.2. Căn cứ Thiết kế:
4.2.1.Thiết kế tham khảo áp dụng thiết kế mẫu: 
+ Thiết kế Nhà Công vụ.Trung tâm văn hóa thể thao, và thông tin cấp xã, Trường trung học phổ thông, Trường trung học cơ sở, Trường Tiểu học, Trường Mầm Non, Trung tâm y tế, chợ trung tâm xã.
Ban hành Theo Quyết định số 1146/QĐ-BXD ngày 19/12/2012 của Bộ Xây dựng áp dụng trong công tác nghiên cứu thiết kế và xây dựng.
- Bố trí, và định hướng các công trình kiến trúc gồm:
1. Nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND 03 tầng .
- Xây mới nhà 03 tầng diện tích sàn xây dựng  S=1.179m2; chiều cao tầng h =3x3,6 – 3,9 m, kết cấu khung bê tông cốt thép 250#. Tường, thu hồi mái xây gạch 75#, vữa xi măng 50# kết hợp hệ thống giằng đứng, giằng ngang, lanh tô, ô văng bằng bê tông cốt thép 250#. Mái sảnh trước nhà kèo thép hình bọc hợp kim nhôm. Trát tường bằng vữa xi măng 50#. Trát dầm, cột, trần bằng vữa xi măng 75#. Nền sàn lát gạch men 60x60cm, nền vệ sinh lát gạch chống trơn 30x30cm, ốp chân tường tầng 1 gạch 450x860mm, ốp tường phòng vệ sinh gạch 300x600mm cao 2,8m, trần nhà bằng. Mái Xà gồ mái thép hình U80x40x3,5, mái lợp tôn mạ kẽm dày 0,45mm; lăn lu sơn toàn nhà 1 lớp lót 2 lớp phủ. Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, chữa cháy hoàn chỉnh.
- Các hạng mục phụ trợ khác:
a) Bể nước 20m3: Bể chìm bằng BTCT200#, nắp bể dày 12cm; thành bể, đáy bể dày 22cm; toàn bộ mặt ngoài bể quét nhựa đường nóng, mặt trong trát VXM100# có đánh màu chống thấm. Nắp bể bằng tấm đan bê tông cốt thép. Dung tích bể chứa V=20m3;
b) Cổng chính: tường rào L=234m; Móng, trụ cổng xây gạch 75#, VXM50#, trát tường bằng VXM50#. Trụ cổng ốp đá granit, mặt biển cổng ốp đá granít gắn chữ nổi bằng đồng, cánh cổng điện tự hành bằng Inox. Chiều cao cổng H=1,7 -:- 2,0m. Hai bên tường rào xây tường gạch 75#, VXM50#   chân tường rào xây đặc chiều cao xây gạch 60cm;  trên hàng rào sắt 1400mmx3000mm, bổ trụ 03m một trụ, chiều cao tường và rào H=2 m. 
c) Sân bê tông bồn hoa: Diện tích sân bê tông 1.778m2, đổ bê tông nền dày 12cm M150# đá 1x2cm, dưới đệm cát tạo phẳng dày trung bình 5cm, hoàn thiện.
d) Trang thiết bị: Trang thiết bị công trình và phòng cháy chữa cháy hoàn chỉnh
2. Nhà Gara xe: Khung cột vì kèo thép, mái lợp tôn, nền bê tông xi măng.
+ Cổng tường rào bảo vệ: Cổng sử dụng trụ BTCT  xây bao quanh bằng gạch, kết hợp ô thoáng bằng BTCT, khung sắt thép.
* Khái toán kinh phí thực hiện: theo Quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 
của Bộ Xây dựng, Công bố suốt vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bọ phận kết cấu công trình năm 2017.  
- Chi tiết sẽ được tính toán chi tiết lại trong khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công lập tổng dự toán công trình của các hạng mục dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
* KHÁI TOÁN KINH PHÍ CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
	
1. CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC NHÀ ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1.000đ)
	Thàng tiền (1.000đ)

	I.
	KHU TRỤ SỞ:
	 
	3.475
	 
	 

	11281.01
	Nhà trụ Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể
	m2
	1179
	7730
	9.113.670

	4
	Nhà công vụ 05 gian
	m2
	116
	4.540
	526.640

	5
	Nhà bếp
	m2
	40
	4.000
	160.000

	6
	Khu vệ sinh tắm rửa
	m2
	20
	5.000
	100.000

	7
	gara xe máy
	m2
	90
	350
	31.500

	8
	Téc nước 3 m3 + đường ống và phụ kiện
	cái
	2
	5.000
	10.000

	9
	Sân thể thao
	m2
	250
	600
	150.000

	10
	Đường GT nội bộ, bồn hoa 
	m2
	1778
	200
	355.600

	11
	Cổng tường rào bảo vệ
	m
	234
	1000
	234.000

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	10.681.410

	 
	Tổng cộng làm tròn số
	 
	 
	 
	10.681.000

	(Bằng chữ: Mười tỷ sáu  trăm tám mươi một  triệu đồng)
	



	1. CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THỂ THAO

	MHDM
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1.000đ)
	Thàng tiền GĐ I (1.000đ)
	Thàng tiền GĐ II(1.000đ)

	I.
	Công trình thể thao
	ha
	0,7097
	 
	 
	 

	11120.02
	Nhà văn hóa
	m2
	689
	4540
	3.128.000
	 

	11120.02
	Nhà truyền thống, trưng bày 04 gian ( 3,9x4x8,7 )
	m2
	135
	4.540
	 
	612.900

	11242.02
	Nhà thư viện 04 gian ( 3,9x4x8,7 )
	 
	135
	12.100
	 
	1.633.500

	11232.01
	Sân vận động
	m2
	1820
	880
	 
	1.601.600

	TT
	Đường GT nội bộ, bồn hoa 
	m2
	1500
	300
	450.000
	 

	TT
	 Bồn hoa 
	m3
	2817
	 
	0
	0

	TT
	Cổng tường rào bảo vệ
	m
	354
	1000
	354.000
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	3.932.000
	3.848.000

	 
	Tổng cộng làm tròn số
	 
	 
	 
	7.780.000

	(Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm tám mươi triệu nghìn đồng)
	

	



	  3. CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1.000đ)
	Thàng tiền (1.000đ)

	I.
	KHU TRỤ SỞ:
	 
	 
	 
	 

	11211.01
	 175< Có số cháu< 315
	m2
	    120,00 
	  54.410,00 
	                 6.529.200,00 

	11212.02
	 75< Có số cháu< 126
	m2
	280
	32.410
	                 9.074.800,00 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	               15.604.000,00 

	(Bằng chữ: mười năm tỷ sáu trăm linh bốn triệu đồng).


	4. CÔNG TRÌNH TRẠM Y TẾ  XÃ

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1.000đ)
	Thàng tiền (1.000đ)

	I.
	TRẠM Y TẾ XÃ
	m2
	3.561
	
	

	11281.01
	Phòng khám và chẩn đoán
	m2
	246
	4.540
	1.116.840

	11281.01
	Khu điều trị
	m2
	246
	4.540
	1.116.840

	11281.01
	Nhà Lưu trú và bếp
	m2
	246
	4.540
	1.116.840

	TT
	Khu vệ sinh tắm rửa
	m2
	60
	5.000
	300.000

	TT
	Téc nước 3 m3 + đường ống và phụ kiện
	cái
	6
	5.000
	30.000

	TT
	Sân thể thao
	m2
	166
	600
	99.600

	TT
	Đường GT nội bộ, bồn hoa
	m2
	1778
	200
	355.600

	TT
	Cổng tường rào bảo vệ
	m
	234
	1000
	234.000

	
	Cộng
	
	
	
	4.369.720

	
	Tổng cộng làm tròn số
	
	
	
	4.370.000

	(Bằng chữ: Bốn tỷ ba trăm bảy mươi  triệu đồng)
	
	



	
	
	

	5. CHỢ TRUNG TÂM XÃ

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1.000đ)
	Thàng tiền (1.000đ)

	I.
	CHỢ TRUNG TÂM XÃ
	m2
	3.144
	 
	 

	12600.03
	Nhà chính 
	m2
	350
	1.920
	              672.000 

	12600.04
	nhà bán hàng Ki ốt (110x3)
	m2
	330
	1.920
	              633.600 

	TT
	Đường GT nội bộ, bồn hoa 
	m2
	1000
	200
	              200.000 

	TT
	Cổng tường rào bảo vệ
	m
	234
	1000
	              234.000 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	           1.739.600 

	 
	Tổng cộng làm tròn số
	 
	 
	 
	           1.740.000 

	(Bằng chữ: Một tỷ bảy  trăm bốn mươi   triệu đồng)
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc532813055][bookmark: _Toc4879006]	5. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật.
[bookmark: _Toc494353928][bookmark: _Toc532813056]	5.1. Giao thông
a) Quy trình, quy phạm phục vụ công tác khảo sát:
- Quy trình khảo sát đường giao thông 22TCN 263-2000;
- Qui trình khảo sát nền đường ô tô đắp trên đất yếu 22TCN 262-2000;
- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 96 TCN 43-90;
- Tiêu chuẩn Quốc gia “Công tác trắc địa trong xây dựng - yêu cầu chung” TCXDVN 9398-2012;
- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN - 259-2000;
- Quy trình khảo sát thuỷ văn 22TCN 263 - 2000.
b) Quy trình, quy phạm phục vụ công tác thiết kế:
- TCVN 4054 - 05 Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô;
- TCVN10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế;
- 22 TCN 211 - 06 Áo đường mềm, các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;
+ Quy phạm thiết kế đường phố, đường và quảng trường đô thị (TCXD 104 - 2007).
+ Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211 – 06.
+ Quy trình thiết kế áo đường cứng 22TCN 223-95.
- TCXDVN 356:2005 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và BTCT;
- Quyết định 3230/QĐ-BGTVT về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;
- Tiêu chuẩn Quốc gia "tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ" TCVN 9845– 2013;
- QCVN 41:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;
- TCVN 8857: 2011 về lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên- vật liệu thi công và nghiệm thu;
- Quy trình thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công TCVN 4252–98;
- Đánh giá tác động môi trường 22TCN 242-98;
- Các qui trình, qui phạm, văn bản hiện hành khác ở Việt Nam;
[bookmark: _Toc498521350][bookmark: _Toc532813057]	5.1.1. Nguyên tắc thiết kế:
- Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đã được nghiên cứu, để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra. Mạng lưới giao thông thiết kế đáp ứng được khả năng đi lại với các khu chức năng và vùng xung quanh, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại khu vực nghiên cứu của xã.
- Phù hợp hệ thống giao thông các khu vực lân cận.
-Tận dụng tối đa hiện trạng, tránh phá vỡ địa hình, đào đắp lớn, tạo mỹ quan cho đô thị, không làm mất đi bản sắc của đô thị miền núi.
[bookmark: _Toc498521351][bookmark: _Toc532813058]	5.1.2. Giải pháp thiết kế mạng lưới  đường.
a) Đường giao thông đối ngoại:
-  Tuyến đường giao thông nông thôn liên xã Huổi Só đi Sông Đà chạy qua khu vực quy hoạch đóng vai trò là giao thông đối ngoại, quy mô mặt cắt đường Bn =5,0m 
- Mặt cắt 1-1 : Rộng  nền Bn= 11,5 m. 
+ Chiều rộng phần xe lưu thông là Bm=5,5M.
+ Chiều rộng hè đường 2x3m.
b) Đường giao thông đô thị:
*. Đường trục chính đô thị: (mặt cắt 2A-2A) là tuyến đường giao với đường liên xã Huổi Só đi Sông Đà đi qua trung tâm qui hoạch xã đóng vai trò là đường trục chính, quy mô mặt cắt đường 11,5m:
* Tổng các tuyến đường trục chính trung tâm và liên khu vực L=1296.9 m;
- Mặt cắt 1-1: Bn=16 m , Tổng chiều dài L= 105.27m;
+ Chiều rộng phần xe lưu thông 2 x 3.5 m = 7,0m.
+ Chiều rộng rải phân cách giữa 3,0m.
+ Chiều rộng hè đường 2x3,0 = 6,0m.
* Mặt cắt 2A-2A : Rộng  nền Bn= 11,5 m, Tổng chiều dài L= 1191.63m;
+ Chiều rộng phần xe lưu thông là Bm=5,5M.
+ Chiều rộng hè đường 2x3m.
c) Cơ sở phục vụ giao thông:
- Điểm đỗ xe: Tổ chức xây dựng điểm đỗ xe trong khuôn viên trụ sở cơ quan. và vị trí gần trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, sân vận động.
-Tổng diện tích đất đường giao thông  = 16.516,93 m2.
-Tổng diện tích quy hoạch là : 100.000 m2.
-Tỷ lệ diện tích (đất giao thông )/ Diện tích đất xây dựng đô thị :  Sgt/S= 16.516,93/ 100.000 X 100% = 16,52 %.
	Bảng thống kê giao thông

	STT
	Tên đường     (Quy ước gọi)
	Chiều dài
	Mặt cắt
	Diện tích

	
	
	
	Lòng đường
	Vỉa hè
	Phân cách
	Lòng đường
	Vỉa hè
	Phân cách
	Tổng

	
	
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)

	1
	Trục trung tâm T1:  (D8 - D8B) Bn=16m
	105,27
	 3,5+3+3,5 
	3,0 x 2,0
	3
	866,7
	631,62
	186
	1684,32

	2
	 Đường Huổi Só - Sông Đà; Bn=11,5 m;
	153,38
	2,5
	3 x2,0
	0
	383,45
	920,28
	 
	1303,73

	3
	Đường Trục Chính (D1-D11);  Bn=11,5 m
	675,36
	5,5
	3 x2,0
	0
	3714,48
	4052,16
	 
	7766,64

	 
	Đường vào trường Bn=11,5 m
	19
	10x3
	3x4
	 
	570
	57
	 
	627

	4
	Đường Nhánh T2: (D10 - N2); Bn=11,5 m
	150,48
	5,5
	3 x2,0
	0
	827,64
	902,88
	 
	1730,52

	5
	Đường Nhánh N1 (D8A - N3); Bn=11,5 m
	212,41
	5,5
	3 x2,0
	0
	1168,255
	1274,46
	 
	2442,715

	 
	Diện tích bãi đỗ xe (m2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        962,00 

	 
	Tổng cộng (m2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 16.516,93 




[bookmark: _Toc498521352][bookmark: _Toc532813059]	5.1.3. Giải pháp thiết kế kỹ thuật.
+ Tuyến đường:
Các tuyến đường trong khu đất được vạch tuyến trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch mạng lưới đường. Giải pháp lòng đường thiết kế hai làn đường rộng tạo điều kiện cho xe ôtô tiếp cận mỗi công trình. Mạng lưới đường thiết kế đảm bảo được tính liên tục của dòng giao thông, tránh ách tắc.
+ Trắc dọc:
Cao độ mặt đường được thiết kế phù hợp với cao độ nền của toàn khu vực,  thuận lợi cho thoát nước mặt và tiết kiệm kinh phí san đắp nền đường.
+  Trắc ngang:
Mặt cắt ngang của các tuyến đường được thiết kế theo từng loại cấp hạng đường, độ dốc ngang phần mặt đường xe chạy thống nhất i=3% dốc sang hai bên  và độ dốc ngang phần hè đường đi bộ  i=2% dốc vào lòng đường.
Chiều rộng làn xe tính toán là 2,75 - 3,5m; lưu không tối thiểu là 4,75m.
+ Tổ chức giao thông:
Hình thức tổ chức giao thông của các nút trong mạng lưới là nút giao bằng đơn giản theo tiêu chuẩn 22 TCN237 
–  Bán kính bó vỉa tại nút giao các đường trong khu vực là  R=8m trở lên;
+ Nền đường:	
Toàn bộ hệ thống đường giao thông được xây dựng trên nền đất san nền, khi san nền, lớp đất này đã được đầm chặt theo độ chặt yêu cầu. Khi tiến hành xây dựng đường, cần tiến hành đầm lèn lại lớp đất dưới đáy kết cấu mặt đường đạt độ đầm chặt K 0,95.
* Kết cấu áo đường ô tô: lựa chọn kết cấu áo đường cấp cao A2.
 + Phần mặt: Phần mặt đường làm bằng đá dăm láng nhựa .
+ Phần móng: Chọn loại tầng mặt và dự kiến cấu tạo kết cấu gồm lớp mặt là loại láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm lượng nhựa 3,0kg/m2 (theo 22 TCN 271), lớp móng trên bằng cấp phối đá dăm loại I dày 16cm và tầng móng dưới bằng cấp phối thiên nhiên loại A theo quy trình 22 TCN 304 - 03 dày 34cm.
- Cơ sở tính toán kết cấu áo đường: Các thông số tính toán theo láng nhựa (theo "Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa", 22 TCN 271). 

+ Mô đun đàn hồi tối thiểu yêu cầu Eyc = 1000daN/cm2
+ Tải trọng trục tính toán 100kN
+ Đường kính vệt bánh xe 33cm
+ Áp lực tính toán lên mặt đường 6daN/cm2.
- Kết cấu áo đường lựa chọn: Kết cấu(Eyc = 1000 daN/cm2)
+ Đáy lớp mặt nền K98 dày tối thiểu 30cm
+ Đất nền đầm chặt đạt K95
- Kết cấu hè đường:
+ Lát gạch Block dày 6cm.
+ Đệm cát vàng gia cố xi măng dày 5cm. 
+ Nền đất đầm chặt K95.
 - Bó vỉa hè:
+ Bó vỉa hè bằng viên vỉa BTXM có kích thước 100x26x23cm.
[bookmark: _Toc498521353][bookmark: _Toc532813060]	5.1.4. Hồ sơ cắm mốc lộ giới đường, mốc tim đường, ranh giới quy hoạch
a). Cắm mốc đường:
- Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường trong bản đồ quy hoạch giao thông và lộ giới tỉ lệ 1/500.
- Tọa độ Y và X của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc, tỷ lệ 1/500 theo hệ toạ độ VN2000.
- Cao độ các mốc thiết kế xác định dựa vào cao độ nền của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500.
- Vị trí các mốc thiết kế được xác định trên cơ sở toạ độ x và y của các mốc thiết kế kết hợp với tọa độ của các mốc cố định trong lưới đường chuyền  II của hệ tọa độ đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/500.
b).Hồ sơ chỉ giới xây dựng và cắm mốc đường đỏ:
Khoảng lùi xây dựng được lùi 3m từ chỉ giới đường đỏ đối với các khu vực xây dựng mới nằm ven trục đường giao thông.
[bookmark: _Toc532813061]	Khái toán chi phí xây dựng đường giao thông
	Bảng  khái toán công trình giao thông

	STT
	Tên đường     (Quy ước gọi)
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1.000đ)
	Thành tiền (1.000đ)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Trục trung tâm T1:  (D8 - D8B) Bn=16m
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đào nền đường
	m3
	3457,8
	35
	     121.023,00 
	 

	2
	Đắp nền đường
	m3
	103,2
	15
	         1.548,00 
	 

	3
	 Mặt đường
	m2
	866,7
	500
	     433.350,00 
	 

	4
	Lát vỉa hè
	m2
	631,6
	250
	     157.905,00 
	 

	5
	Bó vỉa hè
	m
	631,6
	160
	     101.059,20 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	     814.885,20 
	 

	II
	Đường Huổi Só - Sông Đà
	2A - 2A
	 
	 
	 
	 

	1
	Đào nền đường
	m3
	 
	35
	-   
	 

	2
	Đắp nền đường
	m3
	 
	15
	                    -   
	 

	3
	 Mặt đường
	m2
	383,5
	500
	     191.725,00 
	 

	4
	Lát vỉa hè
	m2
	920,3
	250
	     230.070,00 
	 

	5
	Bó vỉa hè
	m
	306,0
	160
	       48.960,00 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	     470.755,00 
	 

	II
	Đường vào trường
	2A - 2A
	 
	 
	 
	 

	1
	 Mặt đường
	m2
	570,0
	500
	     285.000,00 
	 

	2
	Lát vỉa hè
	m2
	57,0
	250
	       14.250,00 
	 

	3
	Bó vỉa hè
	m
	57,0
	160
	         9.120,00 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	     308.370,00 
	 

	III
	Đường Trục Chính (D1-D11);
	2A - 2A
	 
	 
	 
	 

	1
	Đào nền đường
	m3
	9546,0
	35
	     334.110,00 
	 

	2
	Đắp nền đường
	m3
	9434,0
	15
	     141.510,00 
	 

	3
	 Mặt đường
	m2
	3714,5
	500
	  1.857.240,00 
	 

	4
	Lát vỉa hè
	m2
	4052,2
	250
	  1.013.040,00 
	 

	5
	Bó vỉa hè
	m
	1350,7
	160
	216.112,00 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	  3.562.012,00 
	 

	IV
	Đường Nhánh T2: (D10 - N2)
	2A - 2A
	 
	 
	 
	 

	1
	Đào nền đường
	m3
	5148,3
	35
	     180.190,50 
	 

	2
	Đắp nền đường
	m3
	2556,8
	15
	       38.352,60 
	 

	3
	 Mặt đường
	m2
	827,6
	500
	     413.820,00 
	 

	4
	Lát vỉa hè
	m2
	903,0
	250
	     225.750,00 
	 

	5
	Bó vỉa hè
	m
	301,0
	160
	       48.160,00 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	     906.273,10 
	 

	V
	Đường Nhánh N1 (D8A - N3)
	2A - 2A
	 
	 
	 
	 

	1
	Đào nền đường
	m3
	15716,0
	35
	     550.060,00 
	 

	2
	Đắp nền đường
	m3
	 
	15
	                    -   
	 

	3
	 Mặt đường
	m2
	1168,0
	500
	     584.000,00 
	 

	4
	Lát vỉa hè
	m2
	1274,0
	250
	     318.500,00 
	 

	5
	Bó vỉa hè
	m
	425,0
	160
	       68.000,00 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	  1.520.560,00 
	 

	 
	Tổng (đồng)
	                                                                             7.582.855,30 

	 
	Tổng cộng làm tròn(đồng)
	                                                                             7.582.000,00 

	(Bằng Chữ : Bảy tỷ năm  trăm tám  mươi hai triệu đồng)




[bookmark: _Toc498521354][bookmark: _Toc532813062]	5.2. Quy hoạch san nền:
a) Khái quát đặc điểm địa hình khu đất.
Địa hình khu quy hoạch có các dạng như sau:
- Địa hình đỉnh đồi có cao độ 480m487m, địa hình bằng phẳng, độ dốc i<2%.
- Khu vực sườn đồi địa hình dốc, độ dốc i > 20%. Khó xây dựng phải san lấp .
b- Nguyên tắc.
- Nguyên tắc thiết kế san nền dựa trên cơ sở cao độ nút giao thông và cao độ, độ dốc, hướng dốc của các trục đường .
- Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên, không nên thay đổi địa hình trong những trường hợp không cần thiết tránh phá vỡ sự cân bằng, hạn chế tối đa khối lượng thi công công tác đất. 
- Những nghiên cứu của giai đoạn quy hoạch tuân thủ sự phù hợp địa hình, tập quán, cái gì chưa phù hợp sẽ được điều chỉnh trong giai đoạn nghiên cứu này.
- Đảm bảo nền quy hoạch không bị ngập úng và không bị ảnh hưởng của tai biến thiên nhiên như lũ quét, sạt lở đất.   
- Đảm bảo giao thông êm thuận
- Đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi, không gây xói mòn, rửa trôi đất.
- Khối lượng thi công ít nhất.
- Cao độ san nền hợp lý đảm bảo giao thông thuận lợi giữa mạng lưới đường nội bộ với đường bên liên xã.
- San nền mạng lưới đường giao thông trước, sau đó san nền Hành chính xã, trường học, y tế đất vận chuyển sang đáp sân vận động, khu tái định cư và các khu trong quy hoạch trong từng lô đất bám theo các cos đường giao thông quy hoạch.
c - Lựa chọn cao độ san nền.
-Không thiết kế san nền toàn bộ mặt bằng vì trong khu quy hoạch là địa đồi núi chia cắt vì vậy các công trình san nền bám theo đường giao thông và san nền cũng bám théo cốt nền giao thông tạo thành các lô đất mặt bằng chênh cốt cao độ để giảm thiểu khối lượng đào đắp và đẩm bảo độ ổn định địa chất và không gian khu vực./
+ Cao độ thiết san nền cao nhất là 487,00m (Khu Hành chính xã). 
+ Cao độ thiết kế san nền thấp nhất là 450.36m (Khu Chợ TT xã).
d- Độ dốc và hướng dốc san nền.
- Giải pháp san nền dựa trên địa hình tự nhiên, đảm bảo độ dốc dọc phục vụ các loại xe đi lại thuận tiện trong khu đất.
- Các lô đất quy hoạch với độ dốc thiết kế hợp lý. Hướng dốc san nền tạo dốc về các trục đường, từ đó nước được dẫn vào hệ thống thoát nước đặt trong nền đường, thu gom bằng các cửa thu sát mép vỉa hè sau đó được dẫn vào hệ thống thoát nước chung của khu.
- Huổi SóTuả chùa  nằm trong vùng ảnh hưởng động đất mạnh do vậy các công trình cần có cấu tạo kháng chấn ứng với cấp động đất được cảnh báo 9 độ Richter.
e). Giải pháp san nền: 
San nền: Căn cứ vào bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, thiết kế hướng dốc mặt bằng khu đất sang hướng Đông , Tây  và từ Nam về Bắc có cao độ san nền giật cấp cho phù hợp với địa hình và hạn chế đào sâu đắp cao; có cao độ tự nhiên thấp nhất +450,00m và cao độ cao nhất + 478,75m, Tôn trọng địa hình tự nhiên, chọn cos san nền phù hợp với từng khu và toàn khu.
f). San nền theo giai đoạn:Do yêu cầu về tiến độ và nguồn vốn đòi hỏi hết sức khẩn trương quy hoạch, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng để di chuyển trụ sở cho xã  trong thời gian ngắn nhất; nên giai đoạn này chỉ san nền khu đất cần xây dựng ngay và, đường vào  để bố trí cho khu trụ sở chính .
Cao độ thiết kế san nền kết hợp với cao độ quy hoạch tim đường, hướng thoát nước mặt tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh. Giải pháp thiết kế đảm bảo được nguyên tắc cân bằng giữa khối lượng đào và khối lượng đắp. 
+ Độ dốc mặt bằng I ≤ 1 % để đảm bảo thoát nước mặt cho khu vực thiết kế và đấu nối hạ tầng kỹ thuật, và bố trí xây dựng các công trình.
+ Độ dốc dọc của đường I ≤ 5 % để đảm bảo thoát nước mặt cho khu vực thiết kế và tôn trọng cao độ tự nhiên.
Mái ta luy thiết kế độ dốc mái : 1/0,75 – 1/1 đối với đất;
        g) Khối lượng san nền:
	- Diện tích san nền: 71.621,7 m2 
	- Tổng khối lượng đất đào đắp :  ( 257.421,46 m3) trong đó 
     + Đào	:  141.573,3 m3.
			               + Đắp	: 81.831,4 m3.
	- Khối lượng đất cần để đắp có γ = 1,45 -:- 1,6 Tấn/m3; tính hệ số = 1,07đầm lèn: đạt độ chặt k=0,85 thì cần  81.831,4 x 1,07 = 87.559,6m3.
Đất đắp còn lại vận chuyển đi: 141.573,3 m3.- 87.559,6 m3. =  54.013,7m3.
h)- Tổng hợp khối lượng  san nền.
	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP

	STT
	Hạng mục
	Kí hiệu
	Diện tích (m2)
	Chiều cao TB (m)
	K.L Đào
	K.L Đắp

	I
	Đất Chợ
	TM
	3.144,0
	 
	431,3
	3.913,0

	1
	Đào lấy đất VC sang đắp
	TM01
	908,0
	0,48
	431,3
	 

	3
	Đắp đất ≥ 85
	TM02
	2.236,0
	1,75
	 
	3.913,0

	II
	Đất Kinh doanh dịch vụ
	KDDV
	9.594,0
	 
	1.015,7
	30.389,5

	1
	Đào lấy đất VC sang đắp
	KDDV01
	1.124,0
	0,74
	831,8
	 

	2
	Đào lấy đất VC sang đắp
	KDDV02
	347,0
	0,53
	183,9
	 

	3
	Đắp đất ≥ 85
	KDDV03
	1.685,0
	2,90
	 
	4.886,5

	4
	Đắp đất ≥ 85
	KDDV04
	1.146,0
	3,92
	 
	4.492,3

	5
	Đắp đất ≥ 85
	KDDV05
	3.712,0
	4,13
	 
	15.330,6

	6
	Đắp đất ≥ 85
	KDDV06
	1.580,0
	3,60
	 
	5.680,1

	III
	Đất Trạm y tế xã
	YTE
	3.561,0
	 
	11.796,2
	6.208,6

	1
	Đào lấy đất VC sang đắp
	YTE01
	2.137,0
	5,52
	11.796,2
	 

	2
	Đắp đất ≥ 85
	YTE02
	1.424,0
	4,36
	 
	6.208,6

	IV
	Đất Trường Mần Non, THCS
	GD
	5.303,7
	 
	30.486,2
	0,0

	1
	Đào lấy đất VC sang đắp
	GD01
	2.362,0
	6,50
	15.353,0
	 

	2
	Đào lấy đất VC sang đắp
	GD02
	2.416,0
	5,13
	12.394,1
	 

	3
	Đào lấy đất VC sang đắp
	GD03
	376,9
	5,21
	1.963,9
	 

	4
	Đào lấy đất VC sang đắp
	GD04
	148,8
	5,21
	775,2
	 

	V
	Đất công cộng
	CC
	2.661,0
	 
	13.278,4
	0,0

	 
	Đào lấy đất VC sang đắp
	CC01
	2.661,0
	4,99
	13.278,4
	 

	VI
	Đất khu Hành chính
	HC
	3.475,0
	 
	17.375,0
	0,0

	 
	Đào lấy đất VC sang đắp
	HC01
	3.475,0
	5,00
	17.375,0
	 

	VII
	Đất thể dục thể thao
	TDTT
	7.097,0
	 
	15.612,8
	4.393,6

	1
	Đào lấy đất VC sang đắp
	TDTT 01
	4.760,0
	3,28
	15.612,8
	 

	2
	Đắp đất ≥ 85
	TDTT 02
	2.337,0
	1,88
	 
	4.393,6

	VIII
	Đất Ở hỗn hợp
	OHH
	9.394,0
	 
	33.591,2
	107,3

	1
	Đào lấy đất VC sang đắp
	OHH01
	6.425,0
	3,61
	23.213,5
	 

	2
	2.1. Đào lấy đất VC sang đắp
	OHH02
	677,0
	2,53
	1.712,8
	 

	 
	2.2.Đắp đất ≥ 85
	OHH02
	73,0
	1,47
	 
	107,3

	3
	Đào lấy đất VC sang đắp
	OHH03
	906,0
	5,18
	4.693,1
	 

	4
	Đào lấy đất VC sang đắp
	OHH04
	1.313,0
	3,03
	3.971,8
	 

	VIII
	Đất Ở tái định cư
	OTĐC
	12.773,0
	 
	7.058,3
	29.758,7

	1
	Đào lấy đất VC sang đắp
	OTĐC01
	2.126,0
	3,32
	7.058,3
	 

	2
	Đắp đất ≥ 85
	OTĐC02
	5.898,0
	2,63
	 
	15.511,7

	4
	Đắp đất ≥ 85
	OTĐC03
	4.749,0
	3,00
	 
	14.247,0

	IX
	Đất Bãi đỗ xe
	OTĐC
	962,0
	 
	0,0
	5.483,4

	1
	Đắp đất ≥ 85
	OTĐC01
	962,0
	5,70
	 
	5.483,4

	X
	Đất Ở Liền kề
	OTĐC
	3.525,0
	 
	8.613,2
	1.577,3

	1
	Đào lấy đất VC sang đắp
	OLK-01
	2.824,0
	3,05
	8.613,2
	 

	2
	Đắp đất ≥ 85
	OLK-01
	701,0
	2,25
	 
	1.577,3

	XI
	Đất Hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	375,0
	 
	423,8
	0,0

	1
	Đào lấy đất VC sang đắp
	HTKT -02
	375,0
	1,130
	423,8
	 

	XII
	Đất Cây xanh
	CX
	363,0
	 
	1.891,2
	0,0

	1
	Đào lấy đất VC sang đắp
	CX-02
	363,0
	5,210
	1.891,2
	 

	 
	Tổng cộng:
	 
	71.621,7
	0,0
	141.573,3
	81.831,4




		Nguồn đất đắp lấy trong khu vực đất đào nền của khu vực chuyển sang đắp. 
k)Khái toán kinh phí san nền
	Bảng tổng hợp khái toán san nền

	Stt
	Danh mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền  (đồng)

	1
	Đắp nền
	m3
	81.831,4
	15.000
	    1.227.470.700 

	2
	Đào nền
	m3
	141.573,3
	35.000
	    4.955.066.389 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	6.182.537.089

	 
	Tổng cộng làm tròn số
	 
	 
	 
	6.182.537.000

	Bằng chữ: Sáu tỷ một trăm tám  mươi hai triệu năm trăm ba bảy nghìn đồng


	5.3. Thoát nước mặt
a. Cơ sở thiết kế:
- Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN – 01 – 2008.
- Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình, tiêu chuẩn thiết kế: TCXD 51:2008
- Căn cứ vào bản đồ quy hoạch giao thông và hướng tuyến san nền tại khu vực.
 - Căn cứ hệ thống thoát nước bên ngoài dự án.
-Bản đồ điều quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt.
b. Nguyên tắc thiết kế:
- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Tận dụng địa hình, đặt rãnh thoát nước theo chiều nước tự chảy từ phía đất cao đến phía đất thấp theo lưu vực thoát nước. Khu vực quy hoạch được thiết kế hệ thống thoát nước mưa là các rãnh xây tấm đan B.T.C.T chịu lực đặt dọc theo vỉa hè của đường.
- Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên, không nên thay đổi địa hình trong những trường hợp không cần thiết tránh phá vỡ sự cân bằng, hạn chế tối đa khối lượng thi công đất. 
- Những nghiên cứu của giai đoạn quy hoạch trước cái gì vẫn phù hợp sẽ tiếp tục tuân thủ, cái gì chưa phù hợp sẽ được điều chỉnh trong giai đoạn nghiên cứu này
- Đảm bảo nền không bị ngập úng và không bị ảnh hưởng của tai biến thiên nhiên như lũ quét, sạt lở, động đất.   
- Đảm bảo giao thông êm thuận
- Đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi, không gây xói mòn, rửa trôi đất.
- Đặt hệ thống  rãnh hợp lý, tổng chiều dài rãnh nhỏ nhất tránh trường hợp nước chảy vòng vo.
- Hướng thoát chính: Thoát trực tiếp ra các rãnh thoát, khe suối nhỏ rồi tập trung vào suối chính rồi đổ ra Sông Đà.                                    
  + Dùng mạng lưới phân tán theo hướng lưu vực nhỏ để giảm kích thước rãnh.
c. Thiết kế mạng lưới thoát nước:
- Hướng thoát nước: Hướng thoát nước chính trong khu đất sẽ thoát ra hai bên sườn đồi và đổ vào đường quy hoạch rộng 11,5 m nằm ở giữa khu trung tâm Khu đất thể dục thể thao, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, trường học, y tế, Hành chính và khu đất định hướng cho tái định cư  sau đó  nước thoát theo trục đường quy hoạch 11,5 m dồn về rãnh dọc rồi chảy ra suối cạn phía Bắc đổ ra Sông Đà.
- Kết cấu mạng lưới thoát nước mưa dùng hệ thống rãnh xây gạch tấm đan BTCT có tấm đan, kích thước B40 x H50cm đến B50 x H60 cm,  tự chảy để  thoát nước. 
+ Độ dốc rãnh thoát nước mưa đảm bảo theo nguyên tắc tự chảy, độ dốc rãnh được tính toán phù hợp với điều kiện tự chảy và đảm bảo độ chôn cống, rãnh.
+ Các rãnh đặt trên vỉa hè và chịu được tải trọng  xe H13.
+ Hố thu nước mưa sẽ được bố trí những hố thu đặt ở những ngã ba, đường và tại các điểm thuận lợi dọc theo đường.
+ Các hố ga có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 1mx1m, chiều sâu tuỳ thuộc vào vị trí trên tuyến.
+ Hố ga thu nước được thiết kế xây gạch có nắp đạy bê tông cốt thép.
d. Các thông số thiết kế :
- Độ dốc rãnh thoát nước chọn trên cơ sở đảm bảo tốc độ nước chảy trong cống V ≥ 0,6m/s. Vận tốc lớn nhất Vmax = 7m/s.
- Độ dốc tính theo độ dốc thuỷ lực.
- Đường ống thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, tận dụng tối đa điều kiện địa hình để đặt rãnh thoát nước.
- Nối rãnh có kích thước khác nhau tại các giếng thăm theo kiểu nối mực nước.
	Bảng  khái toán rãnh thoát nước mặt

	STT
	Tên đường     (Quy ước gọi)
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (1.000đ)
	Thành tiền (1.000đ)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Rãnh thoát nước mặt (B50 X H60)
	
	
	
	
	

	1
	Rãnh thoát nước mặt
	m
	204,0
	400
	81.600,00
	

	2
	Rãnh thoát nước mặt
	m
	261,0
	400
	104.400,00
	

	3
	Rãnh thoát nước mặt
	m
	289,0
	400
	115.600,00
	

	4
	Rãnh thoát nước mặt
	m
	445,0
	400
	178.000,00
	

	5
	Rãnh thoát nước mặt
	m
	142,0
	400
	56.800,00
	

	
	Tổng cộng
	
	1341,0
	
	536.400,00
	

	II
	Rãnh thoát nước mặt (B40 X H50)
	
	
	
	
	

	1
	Rãnh thoát nước mặt
	m
	217,0
	350
	75.950,00
	

	2
	Rãnh thoát nước mặt
	m
	186,0
	350
	65.100,00
	

	3
	Rãnh thoát nước mặt
	m
	123,0
	350
	43.050,00
	

	4
	Rãnh thoát nước mặt
	m
	233,0
	350
	81.550,00
	

	5
	Rãnh thoát nước mặt
	m
	205,0
	350
	71.750,00
	

	
	Tổng cộng
	
	964,0
	
	337.400,00
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	873.800,00
	

	
	Tổng cộng làm tròn(đồng)
	873.800,00
	


Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng./.
	5.4.Thoát nước bẩn và SVMT:
a) Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:
 - Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01-2008;
- Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình TCXD 7957-2008;
b) Mục tiêu:
- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung nhằm cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường sống, cải thiện chất lượng nước sông ngòi, hồ ao và hình thành môi trường nước tốt.
- Mục tiêu chất lượng nước sau xử lý tại công trình xử lý nước thải là 25mg/l(BOD5) trở xuống.
c) Giải pháp thiết kế:
- Tính toán lưu lượng nước thải.





Nước thải của toàn khu  sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó thoát vào hệ thống thoát nước chung .
- Tính toán mạng lưới:
Nguyên tắc tính toán:
Việc tính toán mạng lưới dựa trên các cơ sở sau:
+ Nước chảy trong cống theo nguyên tắc tự chảy.
+ Tất cả các đường cống thoát nước phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 1m tính đến đỉnh cống nhưng không lớn hơn 5-6 m tính đến đáy cống. Tại các vị trí có độ sâu 5-6m sẽ xây dựng trạm bơm nâng cốt để thu gom và đưa nước thải về trạm xử lý tập trung. Vị trí các trạm bơm được xác định cụ thể trong bản vẽ.
+ Mạng lưới đường cống được tính toán thiết kế với giờ dùng nước lớn nhất.
Công thức tính toán:
Lưu lượng tính toán của đoạn ống được coi là lưu lượng chảy suốt từ đầu tới cuối đoạn cống và được tính theo công thức:
qttt= (qndd+qnnhb+qnv/c)xKch +∑qttr
Trong đó: 
qttt: Lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ n
qndd: Lưu lượng dọc đường của đoạn cống thứ n
qnnhb: Lưu lượng các nhánh bên đổ vào đầu đoạn cống thứ n
qnnhb=∑Fi x qir với: Fi-Diện tích tiểu khu thứ i, qir-Lưu lượng đơn vị
qnv/c: Lưu lượng vận chuyển qua đoạn cống thứ n, là lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ ( n-1 )
Kch : Hệ số không điều hoà
 qttr :Lưu lượng tập trung đổ ra từ các trung tâm công cộng, trạm xá, trường học và các công trình công cộng
Tính toán mạng lưới.
+ Tính toán mạng lưới theo giờ thải nước lớn nhất của ngày dùng nước lớn nhất.
+ Phải đảm bảo thoát nước sản xuất và sinh hoạt từ tất cả các nguồn phát sinh, nước thải phải tự chảy về cống xả.
+ Lưu lượng nước thải trung bình ngày: Qtbng (m3/ngđ )
Công thức: Qtbng=N*q0/1000
Trong đó: N : Dân số tính toán.
qo :Lưu lượng nước thải trung bình (l/người/ngày đêm)
+ Lưu lượng nước thải giây lớn nhất:phạm vi
 qsmax( l /s )
Công thức: qsmax= qstb x Kch
Trong đó: qsmax: Lưu lượng nước thải giây lớn nhất, ( l/s)
Qstb: Lưu lượng nước thải giây trung bình, ( l/s)
Kch: Hệ số không điều hoà chung K = 1.95
c) Khái toán kinh phí xử lý thoát nước thải.
Đơn giá các loại ông nhựa áp dụng theo Công bố giá liên Sở Tài chính số 135/CBGVLXD/XD-TC ngày 28/11/2019;


	5.5. Quy hoạch cấp nước: 


a) Nguồn nước: 
+ Lấy nguồn nước tự chảy từ khe suối sau bản thôn 1 hiện tại xã vẫn đang sử dụng phục vụ cho bản thôn 1,2 và khu trụ sở với chiều dài đường ống dẫn về khoảng 1,1 km.
+  Vị trí Nguồn nước cấp :
· Vị trí 01 có tọa độ:
X = 545059.0307     Y = 2437285.9403     Z = 564.71m
· Vị trí 02 có tọa độ:
X = 545137.0273     Y = 2436981.9788     Z = 574.00m;
+ Lưu lượng đạt 55 lít/phút ; đạt khoảng 79.2 m3/ngày đêm;
+Mạng lưới cấp nước: Nước được đưa từ nguồn về bể lọc và chứa 60m3 rồi được dẫn theo đường ống đến các bể chứa của các công trình.
b) Khái toán kinh phí cấp nước sịnh hoạt.
Đơn giá các loại ông nhựa áp dụng theo Công bố giá liên Sở Tài chính số 135/CBGVLXD/XD-TC ngày 28/11/2019;

	5.6.Quy hoạch cấp điện
Hiện nay khu vực có lưới điện 0,4/22 KV chạy qua mặt bằng nên thuận lợi về cung cấp điện.
	a) Chỉ tiêu cấp điện: 
+ Tiêu chuẩn điện sinh hoạt:> 200kw/người.năm
+ Tiêu chuẩn CTCC: 30-50W/ m2sàn.
+ Trường học 0,1 - 0,15w/cháu.
+ Cơ sở tiểu thủ công nghiệp 120 kw/ha.
+ Chiếu sáng công cộng  1,5 - 3,0 kw/ha
	b) Lưới điện:
- Nguồn điện: Thuộc nguồn Lưới điện 22 KV.
- Trạm biến áp ngoài trời có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công suất-400kva. 
-  Mạng lưới hạ áp 0,4KV của trạm khu trung tâm xã bố trí đi nổi loại cáp vặn xoắn 4x70 đảm bảo an toàn cho vận hành lưới điện.
- Giải pháp: Mạch vòng có tiết diện nhánh chính 1200 mm2;
- Chiếu sáng:
+ Sử dụng cáp ngầm, dùng đèn vàng (bóng sodium). sử dụng cột cao, và  ở dùng đèn thấp, đèn nấm ở khu giữa UBND ( 0,5 m). Độ dọi  0,1 cdm2.     
	c) Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống điện
Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BXD Ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng -Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017:
	BẲNG KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH ĐIỆN

	
	
	
	
	
	đơn vị: 1.000đồng

	STT
	Mã hiệu
	Hạng Mục
	Đ. vị
	K.lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	12435.12
	Trạm biến áp ngoài trời có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công suất-400kva
	Trạm
	1
	         3.800 
	1.520.000

	2
	12432.01
	Cáp điện hạ thế ABC 4x120 , cột bê tông ly tâm cao 8,5m
	Km
	2,592
	      672.590 
	1.743.353

	3
	12434.03
	Đường Cáp điện hạ thế 220kv , 02 mạch, 6 sợi cáp. 1200mm2
	Km
	0,2
	        59.160 
	11.832

	4
	 
	Công tơ và phụ tải và các hộ dân
	hộ
	120
	       1.500 
	180.000

	 
	 
	Chi phí khác
	%
	10
	   3.4.185 
	345.519

	 
	 
	Cộng
	 
	 
	 
	3.800.704

	 
	 
	Tổng cộng làm tròn số:
	 
	 
	 
	3.800.000

	
	 (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm triệu đồng)



[bookmark: _Toc4879007]	IV. TỔNG HỢP KINH PHÍ  XÂY DỰNG VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc4879008]	1. Tổng hợp kinh phí:
 Xác định tổng hợp nguồn vốn đầu tư. 
+ Chi phí trực tiếp các công trình kiến trúc trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, hạ tầng kỹ thuật: giao thông, san nền, cấp nước, cấp điện; thông tin liên lạc (Chi phí hỗ trợ đền bù GPMB,)...vv)
+ Chi phí khác.
+ Chi phí dự phòng.
	Tổng hợp khái toán kinh phí xây dựng

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị(1.000đ)
	Thành tiền (1.000đ)
	Ghi chú

	I
	Chi phí chính
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ đền bù bồi thường GPMB
	đồng
	3.298.849
	 

	2
	Công trình kiến trúc
	đồng
	 
	 

	2.1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã
	đồng
	10.681.000
	 

	2.2
	Công trình văn hóa, thể thao
	đồng
	7.780.000
	 

	2.4
	Chợ trung tâm
	đồng
	1.740.000
	 

	2.5
	Công trình giáo dục
	đồng
	15.604.000
	 

	2.7
	Trạm y tế xã
	đồng
	4.370.000
	 

	3
	Giao thông 
	đồng
	7.582.000
	 

	4
	Thoát nước mặt
	đồng
	873.800
	 

	5
	San nền
	đồng
	6.182.537
	 

	6
	Đường Nước sinh hoạt
	đồng
	1.559.000
	 

	7
	Thoát nước bẩn 
	đồng
	1.368.000
	 

	8
	Đường điện sinh hoạt
	đồng
	3.800.000
	 

	9
	Thông tin liên lạc TT
	đồng
	500.000
	 

	II
	Chi phí tư vấn, quản lý điều hành dự án (TT=2%)
	đồng
	1.306.784
	 

	III
	Dự phòng 10%
	đồng
	6.664.597
	 

	 
	Tổng cộng
	đồng
	73.310.567
	 

	 
	Tổng cộng làm tròn số
	đồng
	73.311.000
	 

	 (Bằng chữ: Bảy ba tỷ, ba trăm mười một triệu đồng)


[bookmark: _Toc182736858][bookmark: _Toc4879009]	2 .Nguồn vốn đầu tư:
Nguồn vốn từ ngân sách trung ương, vốn sự nghiệp, vốn cân đối ngan sách địa phương, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, và các nguồn vốn khác. Nguồn vốn này sẽ được xác định vào kế hoạch vốn hàng năm của từng hạng mục công trình, dự án cụ thể.
[bookmark: _Toc4879010]	3. Phân kỳ đầu tư:
3.1. Danh mục các hạng mục đầu tư giai đoạn I  (2019 – 2020):
a) Hỗ trợ đền bù bồi thường giải phóng mặt bằng.
b) San tạo mặt bằng khu trụ sở.
c) Hạ tầng kỹ thuật:
* Giao thông đầu tư trục đường chính nối từ đường trung tâm xã lên mặt bằng (D1 – D11): có  Bn= 11.5 m, chiều dài L=675.36 m;
+ Trung trung tâm T1 (D8 – D8B): có  Bn= 16 m, chiều dài L= 105.27m;
+ Đường nước sinh hoạt;
+ Đường điện sinh hoạt ;
d) Công trình kiến trúc:
+ Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã
+ Trạm y tế xã
	Tổng hợp khái toán kinh phí xây dựng giai đoạn I (2019 – 2021)

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị(1.000đ)
	Thành tiền (1.000đ)
	Ghi chú

	I
	Chi phí chính
	 
	GĐI(2019-2021)
	 

	1
	Hỗ trợ đền bù bồi thường GPMB
	đồng
	3.298.849
	 

	2
	Công trình kiến trúc
	đồng
	 
	 

	2.1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã
	đồng
	10.681.000
	 

	2.2
	Trạm y tế xã
	đồng
	4.370.000
	 

	3
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	

	3.1
	Giao thông 
	đồng
	4.377.000
	 

	3.2
	Thoát nước mặt
	đồng
	624.000
	 

	3.3
	San nền
	đồng
	6.182.537
	 

	3.4
	Đường Nước sinh hoạt
	đồng
	1.731.000
	 

	3.5
	Đường điện sinh hoạt
	đồng
	3.800.000
	 

	3.6
	Thông tin liên lạc TT
	đồng
	500.000
	 

	II
	Chi phí tư vấn, quản lý điều hành dự án (TT=2%)
	đồng
	707.848
	 

	III
	Dự phòng 10%
	đồng
	3.610.023
	 

	 
	Tổng cộng
	đồng
	39.882.257
	 

	 
	Tổng cộng làm tròn số
	đồng
	39.882.000
	 

	 (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ tám trăm tám hai triệu đồng)


3.2. Danh mục các hạng mục đầu tư giai đoạn II ( 2022-2025).
a) Công trình kiến trúc.
- Các công trình giáo dục
- Nhà văn hóa, thể thao, Điểm Bưu điện xã, quỹ tín dụng....vv
b) Công trình hạ tầng 
- Giao thông còn lại;
- Thoát nước thải;
- Thoát nước mặt;
	Tổng hợp khái toán kinh phí xây dựng giai đoạn (2022 – 2025)

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị(1.000đ)
	Thành tiền (1.000đ)
	Ghi chú

	I
	Chi phí chính
	 
	GĐII(2022-2025)
	 

	1
	Công trình kiến trúc
	đồng
	 
	 

	1.1
	Công trình văn hóa, thể thao
	đồng
	7.780.000
	 

	1.2
	Chợ trung tâm
	đồng
	1.740.000
	 

	1.3
	Công trình giáo dục
	đồng
	15.604.000
	 

	2
	Giao thông 
	đồng
	3.205.000
	 

	3
	Thoát nước mặt
	đồng
	249.800
	 

	4
	Thoát nước bẩn 
	đồng
	1.368.000
	 

	II
	Chi phí tư vấn, quản lý điều hành dự án (TT=2%)
	đồng
	602.376
	 

	III
	Dự phòng 10%
	đồng
	3.072.118
	 

	 
	Tổng cộng
	đồng
	33.621.294
	 

	 
	Tổng cộng làm tròn số
	đồng
	33.621.000
	 

	 (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ sáu trăm hai mốt triệu đồng)



[bookmark: _Toc4879011]	V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG:
[bookmark: _Toc4879012]	1. Đánh giá tác động môi trường.
Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực dự kiến phát triển khu trung tâm, đánh giá sơ bộ những tác động đến môi trường và kinh tế xã hội xung quanh do việc thực hiện quy hoạch, từ đó đưa ra những biện pháp giảm nhẹ các tác động bất lợi để hài hoà giữa yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 
[bookmark: _Toc4879013]	2. Hạn chế ảnh hưởng của đồ án với môi trường tự nhiên và xã hội.
- Môi trường tự nhiên.
+ Tôn trọng địa hình, hạn chế san lấp, quá trình thi công san tạo mặt bằng, có biện pháp kỹ thuật hạn chế tối đa tiếng ồn, bụi bặm.
+ Có giải pháp thoát nước kịp thời cho khu vực. Đồng thời có giải pháp thoát nước và xử lý nước bẩn hợp lý cho toàn bộ khu vực nghiên cứu.
+ Thu dọn sạch các chất thải rắn kịp thời, quản lý và quản lý – khai thác hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn và xử lý nước thải hiệu quả, bảo vệ môi trường.
- Môi trường xã hội.
Có biện pháp giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức của CBCNV LĐ khi thi công xây dựng công trình, đồng thời quản lý, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu xây dựng các giải pháp, biện pháp thiết kế thi công công trình đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ môi trường và nhân dân trong công tác phát triển  bảo vệ môi trường bền vững, đồng thời xử lý các vi phạm đến việc quản lý, bảo vệ môi trường.
Thực hiện tốt các biện pháp nêu trên, việc bảo vệ môi trường khu vực có hiệu quả, đảm bảo môi trường sống làm việc bền vững, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế -xã hội  trên địa bàn.
[bookmark: _Toc4879014]	3. Đánh giá hiệu quả của Đồ án.
- Thực hiện tốt quy hoạch khu trung tâm xã, khu trụ sở làm việc sẽ tạo được không gian trung tâm hài hoà, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế  quy hoạch, tạo lập một môi trường làm việc và ở cho CB CNVC và người lao động.
- Quy hoạch khu trụ sở làm việc tốt thực hiện quy hoạch ngay từ đầu việc bố trí các khu ở, hạ tầng kỹ thuật, các công trình công cộng góp phần quản lý tốt các nguồn gây ra ô nhiễm, từ đó có biện pháp xử lý thích hợp kịp thời .
- Quy hoạch khu trung tâm xã góp phần xây dựng hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật, và công trình hạ tầng xã hội đề ra các giải pháp sử dụng đất hiệu quả nguồn tài nguyên hiện có.
- Quy hoạch khu trung tâm và khu trụ sở làm việc góp phần xây dựng đồng bộ và hợp lý các khu chức năng, các công trình, hệ thống hạ tầng tránh chồng chéo, phá rỡ, làm đi làm lại, có kế hoạch dự trù và huy động nguồn lực và vốn đầu tư, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả cao, giảm thời gian thi công góp phần tích cực hạn chế các tác động xấu tới môi trường.
[bookmark: _Toc4879015]	VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc4879016]	1. Tiến độ.
Thời gian hoàn thành: quý II năm 2019.
[bookmark: _Toc4879017]	2. Tổ chức thực hiện.
1. Cơ quan phê duyệt: UBND huyện Tủa Chùa. 
2. Cơ quan chủ đầu tư:  UBND xã Huổi Só.
3. Cơ quan thẩm định:  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tủa Chùa;
4. Đơn vị  lập QHCT tỷ lệ 1/500: Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Hải Ạnh tỉnh Điện Biên.
[bookmark: _Toc4879018]	3. Biện pháp thực hiện	
	- Chủ đầu tư lập kế hoạch đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được UBND huyện phê duyệt.
	- Khẩn trương tổ chức lập các dự án đầu tư xây dựng (giải phóng mặt bằng, san nền, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như chuẩn bị các điều kiện để triển khai các công trình kiến trúc sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt. 
[bookmark: _Toc4879019]VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc4879020]	1.Kết luận:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của huyện Ủy và Ủy ban nhân dân huyện, tính chất đặc thù của quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Huổi Só là phải thực hiện hết sức khẩn trương để di chuyển Trụ sở làm việc và 18 hộ dân về nơi quy hoạch mới; việc thực hiện đồ án quy hoạch theo quy trình, trình tự nên công tác lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trụ sở làm việc đã được Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường; “Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại”, là hết sức cần thiết nhằm tăng tính hiệu quả  kinh tế, các dự án đầu tư triển khai theo quy hoạch không bị làm đi làm lại gây lãng phí nguồn vốn đầu tư của nhà nước. 
[bookmark: _Toc4879021]	2.Kiến nghị:
	- Các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đã được xem xét nghiên cứu ngay từ khi lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm trụ sở làm việc , Nhà văn hóa- thể thao, công trình giáo dục, y tế, chợ, cơ quan ngành dọc, khu ở và tái định cư của xã phù hợp với địa hình, tập quán địa phương, quy chuẩn, tiêu chuẩn vì vậy quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã được duyệt này đảm bảo đáp ứng được công năng sử dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển Du lịch địa phương đồng thời đáp ứng được tiêu chí, tiêu chuẩn xã Nông thôn mới ./.  

	NGƯỜI VIẾT THUYẾT MINH






KTS. Diệp Văn Vinh

	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





KS. Lê Văn Hải
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STT Hạng mục Đơn vị Chỉ tiêu thu gom Q(m3/ng.đ)

a) Dân số được cấp nước sạch

1 90%x48 m3/ng.đ

43,2

b) Công trình công cộng

l/người/ngày (a x 10% )x90%

3,888

Cộng 47,09

c) Tỷ lệ nước ngầm ngấm vào

% lượng nước 

thải phát sinh

(a+b)x10%

4,71

Tổng cộng  51,80

BẢNG CHỈ TIÊU THOÁT NƯỚC THẢI


oleObject1.bin
Sheet1

		BẢNG CHỈ TIÊU THOÁT NƯỚC THẢI

		STT		Hạng mục		Đơn vị		Chỉ tiêu thu gom		Q(m3/ng.đ)

		a)		Dân số được cấp nước sạch		1		90%x48 m3/ng.đ		43.2

		b)		Công trình công cộng		l/người/ngày		(a x 10% )x90%		3.888

				Cộng						47.09

		c)		Tỷ lệ nước ngầm ngấm vào		% lượng nước thải phát sinh		(a+b)x10%		4.71

				Tổng cộng						51.80
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STT Tên và quy cách vật tư Đơn vị

Khối 

lượng

Đơn giá 

(1.000đ)

Thàng tiền 

(1.000đ)

1 Bể lắng m3 60            2.200          132.000 

2 Bể làm thoáng, bể sinh học m3 60            2.200          132.000 

3

Ống nhựa HDPE -PE100,

PN8; D200-9,6mm m 2.226 440,1 979.663

4 Chi phí khác TT 10,0% 124.366

Tổng cộng 1.368.029

Tổng cộng lằm tròn số 1.368.000

(Bằng chữ: Một tỷ ba trămsáu mười tám triệu đồng chẵn)

Đường thoát nước thải


oleObject2.bin
Sheet1

		STT		Nội dung chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật		GIÁ TRỊ

						TRƯỚC THUẾ (đ)

		1		San nền		8,866,257,500

		2		Hệ thống giao thông		4,457,850,000

		3		Hệ thống thoát nước thải + trạm xử lý		1,700,179,000

		4		Hệ thống cấp nước		1,368,000,000

		5		Hệ thống điện		1,980,000,000

		6		Hệ thống thông tin liên lạc		12,400,000

				Tổng cộng		18,384,686,500





Sheet2

				BẢNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC

				STT		Hạng mục		Đơn vị		Quy mô		Chỉ tiêu		Lưu lượng (m3)

				1		Nhân viên quản trang		Người		3 người		100 l/ng.ng		0.3

				2		Tưới cây xanh		m2		20750		2 l/m2		42

				3		Rửa đường		m2		26148		1,2 l/m2		31

				4		khu vệ sinh công cộng		khu		4		500 l/khu		2

				5		Nhu cầu dùng nước								75

				6		Tổn thất						15%		11

				7		Tổng nhu cầu dùng nước								86





Sheet3

		SAN NỀN

		STT		Hạng mục		Đơn vị		Khối lượng		Đơn giá (1.000đ)		Thàng tiền (1.000đ)

		1		Đất đào hữu cơ chuyển ra 2km		m3		4,155		32.5		135,038

		2		Đất đào chuyển sang đắp		m3		26,168		32.5		850,460

		3		Đất cấp 3 vận chuyển tới		m3		145,940		54		7,880,760

				Tổng cộng								8,866,258

				Đường thoát nước thải

		STT		Tên và quy cách vật tư		Đơn vị		Khối lượng		Đơn giá (1.000đ)		Thàng tiền (1.000đ)

		1		Bể lắng		m3		60		2,200		132,000

		2		Bể làm thoáng, bể sinh học		m3		60		2,200		132,000

		3		Ống nhựa HDPE -PE100, PN8; D200-9,6mm		m		2,226		440.1		979,663

		4		Chi phí khác TT				10.0%				124,366

				Tổng cộng								1,368,029

				Tổng cộng lằm tròn số								1,368,000

		(Bằng chữ: Một tỷ ba trămsáu mười tám triệu đồng chẵn)

		STT		Tên và quy cách vật tư		Đơn vị		Khối lượng		Đơn giá (1.000đ)		Thàng tiền (1.000đ)

		1		Cống BTCT Ø400		m		2,815		250		703,750

		2		Cống BTCT Ø500		m		1,494		320		478,080

		3		Cống BTCT Ø600		m		280		450		126,000		1,307,830

		4		Chi phí hố ga		30% chi phí cống						392,349

				Tổng cộng								1,700,179

		STT		Hạng mục		Đơn vị		Khối lượng		Đơn giá (1.000đ)		Thàng tiền (1.000đ)

		1		XD mới tuyến trung thế cáp nổi 22Kv		km		0.12		250,000		30,000

		2		XD mới tuyến hạ thế cáp ngầm 0,4Kv		km		1.9		350,000		665,000

		3		XD mới tuyến cáp ngầm CS đường		km		2.15		500,000		1,075,000

		4		XD trạm hạ thế 22-15/0,4Kv		KVA		150		1,400		210,000

				Tổng cộng								1,980,000

		STT		Hạng mục		Đơn vị		Khối lượng		Đơn giá (1.000đ)		Thàng tiền (1.000đ)

		1		Kinh phí đăng ký mạng		Số		1		400		400

		2		Tuyến cáp + Ống F20x2mm		m		120		100		12,000

				Tổng cộng								12,400
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STT Hạng mục Đơn vị Quy mô Chỉ tiêu Q(m3/ng.đ)

a)

 Nước sinh hoạt

Người 600 80 l/ng 48

b) Nước cho các CT CC, DV % a x 10%  4,8

c) Tưới cây xanh % a x 8% 3,84

d Tổn thất % (a+b+c)x0,15 8,50

Tổng nhu cầu dùng nước 65,14

BẢNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC


oleObject3.bin
Sheet1

		BẢNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC

		STT		Hạng mục		Đơn vị		Quy mô		Chỉ tiêu		Q(m3/ng.đ)

		a)		Nước sinh hoạt		Người		600		80 l/ng		48

		b)		Nước cho các CT CC, DV		%				a x 10%		4.8

		c)		Tưới cây xanh		%				a x 8%		3.84

		d		Tổn thất		%				(a+b+c)x0,15		8.50

				Tổng nhu cầu dùng nước								65.14
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STT Tên và quy cách vật tư Đơn vị

Khối 

lượng

Đơn giá 

(1.000đ)

Thàng tiền 

(1.000đ)

I Bể đập đầu mối cái 1    150.000          150.000 

1

Ống nhựa HDPE DN20, Dn 90-10,1mm

m

1.600 190,8 305.280

II Bể chứa m3 60        2.200          132.000 

1

Ống nhựa HDPE DN20, Dn 110-

12,3mm m 1.210 288,8 349.448

3 Ống nhựa HDPE DN20, Dn 90-10,1mm m 915 190,8 174.582

4 Ống nhựa HDPE DN20, Dn 50-5,6mm m 1.115 58,9 65.674

5 Công tơ và đường ống váo các hộ hộ 120 2000 240.000

4 Chi phí khác  10,0% 141.698

Tổng cộng 1.558.682

Tổng cộng lằm tròn số 1.559.000

(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm năm chín triệu đồng chẵn)

Đường nước sinh hoạt


oleObject4.bin
Sheet1

		STT		Nội dung chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật		GIÁ TRỊ

						TRƯỚC THUẾ (đ)

		1		San nền		8,866,257,500

		2		Hệ thống giao thông		4,457,850,000

		3		Hệ thống thoát nước thải + trạm xử lý		1,700,179,000

		4		Hệ thống cấp nước		1,559,000,000

		5		Hệ thống điện		1,980,000,000

		6		Hệ thống thông tin liên lạc		12,400,000

				Tổng cộng		18,575,686,500





Sheet2

				BẢNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC

				STT		Hạng mục		Đơn vị		Quy mô		Chỉ tiêu		Lưu lượng (m3)

				1		Nhân viên quản trang		Người		3 người		100 l/ng.ng		0.3

				2		Tưới cây xanh		m2		20750		2 l/m2		42

				3		Rửa đường		m2		26148		1,2 l/m2		31

				4		khu vệ sinh công cộng		khu		4		500 l/khu		2

				5		Nhu cầu dùng nước								75

				6		Tổn thất						15%		11

				7		Tổng nhu cầu dùng nước								86





Sheet3

		SAN NỀN

		STT		Hạng mục		Đơn vị		Khối lượng		Đơn giá (1.000đ)		Thàng tiền (1.000đ)

		1		Đất đào hữu cơ chuyển ra 2km		m3		4,155		32.5		135,038

		2		Đất đào chuyển sang đắp		m3		26,168		32.5		850,460

		3		Đất cấp 3 vận chuyển tới		m3		145,940		54		7,880,760

				Tổng cộng								8,866,258

				Đường nước sinh hoạt

		STT		Tên và quy cách vật tư		Đơn vị		Khối lượng		Đơn giá (1.000đ)		Thàng tiền (1.000đ)

		I		Bể đập đầu mối		cái		1		150,000		150,000

		1		Ống nhựa HDPE DN20, Dn 90-10,1mm		m		1,600		190.8		305,280

		II		Bể chứa		m3		60		2,200		132,000

		1		Ống nhựa HDPE DN20, Dn 110-12,3mm		m		1,210		288.8		349,448

		3		Ống nhựa HDPE DN20, Dn 90-10,1mm		m		915		190.8		174,582

		4		Ống nhựa HDPE DN20, Dn 50-5,6mm		m		1,115		58.9		65,674

		5		Công tơ và đường ống váo các hộ		hộ		120		2000		240,000

		4		Chi phí khác				10.0%				141,698

				Tổng cộng								1,558,682

				Tổng cộng lằm tròn số								1,559,000

		(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm năm chín triệu đồng chẵn)

		STT		Tên và quy cách vật tư		Đơn vị		Khối lượng		Đơn giá (1.000đ)		Thàng tiền (1.000đ)

		1		Cống BTCT Ø400		m		2,815		250		703,750

		2		Cống BTCT Ø500		m		1,494		320		478,080

		3		Cống BTCT Ø600		m		280		450		126,000		1,307,830

		4		Chi phí hố ga		30% chi phí cống						392,349

				Tổng cộng								1,700,179

		STT		Hạng mục		Đơn vị		Khối lượng		Đơn giá (1.000đ)		Thàng tiền (1.000đ)

		1		XD mới tuyến trung thế cáp nổi 22Kv		km		0.12		250,000		30,000

		2		XD mới tuyến hạ thế cáp ngầm 0,4Kv		km		1.9		350,000		665,000

		3		XD mới tuyến cáp ngầm CS đường		km		2.15		500,000		1,075,000

		4		XD trạm hạ thế 22-15/0,4Kv		KVA		150		1,400		210,000

				Tổng cộng								1,980,000

		STT		Hạng mục		Đơn vị		Khối lượng		Đơn giá (1.000đ)		Thàng tiền (1.000đ)

		1		Kinh phí đăng ký mạng		Số		1		400		400

		2		Tuyến cáp + Ống F20x2mm		m		120		100		12,000

				Tổng cộng								12,400
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